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KẾ HOẠCH TUẦN II - NHÓM TRẺ A1

CHỦ ĐỀ NHÁNH; BẠN TRAI, BẠN GÁI-
Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 22/09 đến ngày 26/09/2025)
         KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
	Thứ

HĐ
	2
	 3
	4
	5
	 6

	Đón trẻ
	- Cô đến sớm vệ sinh trường lớp

- Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở. Nhắc trẻ chào cô, chào phụ huynh, cất dọn đồ dùng cá nhân ( Cô giúp trẻ nếu trẻ chưa thực hiện được).

- Trò chuyện về chủ đề bé và các bạn, cho trẻ kể về bạn trai, bạn gái

-  chơi tự do.
- Điểm danh- báo cơm

- Thể dục sáng 

	Chơi tập
	Chơi tập có chủ định
	Đi trong đường hẹp
	Trò chuyện về bạn trai, bạn gái
	Truyện: Đôi bạn tốt
	Nhận biết màu xanh
	Hát: Đi nhà trẻ


	
	Chơi ngoài trời
	- Quan sát bạn gái

- Chơi tự do

	- Quan sát bầu trời
- TCDG: Nu nống

	- Quan sát bạn trai
- TCVĐ: Tìm đúng trang phục                           


	- Chăm sóc vườn hoa
- TCDG: Chi chi chành chành
	- Quan sát cây xanh
- TCVĐ: Gà trong vườn rau


	
	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc thao tác vai: Chơi với búp bê trai, chơi với búp bê gái

- Góc nghệ thuật: Xem tranh, tô màu tranh bạn trai, bạn gái

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp giường của bé, xếp bàn ăn cơm bằng các khối, hình.
- Góc vận động: Chơi với bộ luồn hạt, ghép nút
- Góc thiên nhiên: Bé tưới cây



	Ăn chính, ngủ, ăn phụ
	- Cô cho trẻ vệ sinh trước- sau khi ăn

- Động viên trẻ ăn hết suất, ăn ngon miệng

- Chuẩn bị đồ dùng, cho trẻ ăn xong rồi đi ngủ.

	Chơi tập buổi chiều
	Chơi trò chơi: Bóng tròn to
	Học vở các hoạt động tạo hình. Tô màu bánh sinh nhật
	Dạy trẻ cách chào  cô giáo
	Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi

	Vui văn nghệ cuối tuần


	Ăn chính
	- Cô cho trẻ vệ sinh trước- sau khi ăn

- Động viên trẻ ăn hết suất, ăn ngon miệng


	Chơi/trả trẻ
	- Vệ sinh trước khi trả trẻ

- Nhận xét buổi học. ( Phát bé ngoan cuối tuần).

- Trả đồ dùng cá nhân cho trẻ

- Trả trẻ tận tay phụ huynh, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp.



SOẠN CHI TIẾT CHO CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Đón trẻ- Trò chuyện- Điểm danh- Thể dục sáng.
* Đón trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ ân cần, niềm nở, vui vẻ.
- Cô hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân.

- Hướng dẫn trẻ vào nhóm chơi, ổn định lớp, chuẩn bị cho các hoạt động trong ngày.

* Trò chuyện: Cô trò chuyện cùng trẻ về bạn trai, bạn gái, cô giúp trẻ biết bạn trai, bạn gái đều được tham gia vào các hoạt động và được đảm bảo an toàn.

- Chơi: Cho trẻ chơi theo ý thích trong lớp học, tại các góc chơi.

* Điểm danh: 

- Điểm danh với các hình thức khác nhau để nắm được số trẻ trong lớp mỗi ngày. 
* Thể dục sáng: 

- Tập các động tác của bài tập phát triển chung
+ Yêu cầu 

- Trẻ tập đúng, đều theo cô các động tác 

- Rèn cho trẻ sự nhanh nhẹn

- Giáo dục trẻ đoàn kết trong khi tập

+ Chuẩn bị
- Các động tác của bài tập phát triển.

- Sân tập sạch sẽ
- Đội hình ngay ngắn, quần áo gọn gàng... 

+ Tiến hành: 

+ Khởi động:
- Cho trẻ đi vòng quanh  rồi cho trẻ đứng thành vòng cung.
+ Trọng động:

- Tập các động tác của bài tập phát triển chung: 
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay - vai: 2 tay đưa lên cao lắc bàn tay
- Bụng - lườn:  Cúi người về trước
- Chân: Ngồi xuống đứng lên 

+ Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập 2 - 3 vòng.

- Nhận xét, cho trẻ đi vệ sinh, rửa tay chân bằng xà phòng 

2. Chơi, hoạt động ở các góc

a. Góc thao tác vai: Chơi với bạn búp bê trai,  búp bê gái

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết chơi với búp bê trai, búp bê gái.
- Biết búp bê trai chơi thích chơi trò chơi gì?. Búp bê gái thích chơi gì

+ Chuẩn bị
- Búp bê, giường nôi, quần áo cho búp bê trai, bupa bê gái.

+ Tiến hành: 

- Cô gợi ý cho trẻ tự nhận vai chơi.
- Cô hướng dẫn các thao tác của vai chơi như cách chào hỏi, cho búp bê ăn, chải tóc cho búp bê, chơi cùng búp bê trai, chơi cùng búp bê gái. Ru búp bê ngủ…

b. Góc nghệ thuật: Xem tranh, tô màu tranh vẽ bạn trai, bạn gái
+ Yêu cầu 
 - Trẻ biết quan sát có chủ đích, biết cách cầm bút và tô màu tranh theo hướng dẫn

 + Chuẩn bị 

- Tranh vẽ bạn trai, bạn gái chưa tô màu, sáp màu.

+ Tiến hành
- Trẻ vào góc chơi nhận vai chơi và đồ chơi để chơi.

* Lưu ý:  Cô quan sát và giúp đỡ trẻ chơi. Động viên để trẻ chơi đoàn kết.

c. Góc hoạt động với đồ vật: Xếp giường của bé, xếp bàn ăn bằng các khối, hình
+ Yêu cầu

- Trẻ biết xếp các khối hình để tạo thành chiếc giường, cái bàn, cái ghế.

- Trẻ biết tên 1 số khối hình trong khi xếp.

+ Chuẩn bị

- Các khối hình vuông, tam giác, chữ nhật...

+ Tiến hành
- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cho trẻ nhận vai chơi, thỏa thuận với các bạn cùng chơi.

- Cô trò chuyện với trẻ về 1 số đồ dùng trong nhà bé.

- Cô hướng dẫn trẻ xếp các khối hình để tạo thành cái bàn, ghế, cái gường

- Cô bao quát, giúp đỡ trẻ khi trẻ cần.

- Kết thúc : cô nhận xét, khen trẻ, dọn dẹp đồ chơi.

d. Góc vận động: Chơi với bộ luồn hạt, ghép nút

+ Yêu cầu: 
- Trẻ biết cầm dây để luồn hạt, cầm ghép nút để ghép với nhau

- Khéo léo, sáng tạo khi luồn hạt và ghép nút
+ Chuẩn bị: Bộ luồn hạt, ghép nút
- Không gian cho trẻ hoạt động

+ Tiến hành: 
- Cô giới thiệu góc chơi, giới thiệu các đồ chơi của góc. Mời trẻ về góc chơi 
- Trẻ lấy dây luồn hạt và lấy ghép nút 

- Cô hướng dẫn cho trẻ còn lúng túng

- Cô khuyến khích trẻ chơi
e. Góc thiên nhiên: Bé tưới cây.
+ Yêu cầu: Trẻ thể hiện tình cảm tốt đẹp với thiên nhiên gần gũi.

- Trẻ biết tên 1 số loại cây rau, cây cảnh, cây hoa ở lớp. 

-  Biết cách chăm sóc cây.

+ Chuẩn bị: Bình nước, bình xịt, 1 số cây cảnh, cây hoa, cây rau.
- Khăn lau, dụng cụ chăm sóc cây…
+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.
- Cho trẻ nhận vai chơi, thỏa thuận với các bạn cùng chơi.

- Cô trò chuyện với trẻ về cây, hoa...

- Cô cho trẻ tập tưới cây dưới sự hướng dẫn của cô.

- Cô bao quát, giúp đỡ trẻ, đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Kết thúc : cô nhận xét, khen trẻ, dọn dẹp đồ chơi.
3. Ăn chính - Ngủ - Ăn phụ:
* Ăn chính:
+ Trước khi ăn:
- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn, chuẩn bị mỗi trẻ 1 khăn ẩm trong rổ, mỗi bàn 1 khay đựng thức ăn rơi.

- Hướng dẫn trẻ cách sử dụng nhưng đồ dùng trong khi ăn

- Dạy trẻ mời cô, mời các bạn.

+ Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không nói chuyện, không đùa nghịch, không làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho những trẻ ăn chậm 
+ Sau khi ăn:

- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa đúng nơi quy định, cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh, dọn dẹp lớp để chuẩn bị cho trẻ ngủ.
 * Ngủ: 
+ Trước khi ngủ

- Cô kê rát, dải chiếu, cho trẻ lấy gối, cô bật quạt, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

+ Tổ chức cho trẻ ngủ:

- Cô hát ru, kể chuyện cổ tích để đưa trẻ vào giấc ngủ dễ dàng.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

+ Sau khi ngủ:

- Gần hết giờ ngủ trưa, cô mở cửa dần dần và đánh thức trẻ dậy dần dần.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, rát, chiếu, cho trẻ đi vệ sinh chuẩn bị bữa ăn phụ.

 * Ăn phụ: 

+ Trước khi ăn phụ:

- Cô cho trẻ ngồi vào bàn, mỗi trẻ 1 khăn ăn, khay đựng thức ăn rơi chung cho mỗi bàn.

- Cô chia xuất ăn cho trẻ ( bánh, sữa, quả..)

+ Tổ chức cho trẻ ăn:

- Trong khi ăn cô nhắc trẻ ngồi ngay ngắn, ăn từ từ.

- Cô chú ý bón hoặc xé nhỏ cho những trẻ còn chưa biết cách ăn.

+ Sau khi ăn:

- Ăn xong cô nhắc trẻ lau mồm, lau tay hoặc cô giúp trẻ thực hiện.
 4. Vệ sinh - Ăn chính
* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc trẻ trong khi ăn không nói chuyện, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, trẻ biếng ăn…

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho hoạt động khác.
 5. Chơi- Trả trẻ:
* Chơi theo ý thích:

- Cô lựa chọn 1 số trò chơi dân gian, trò chơi vận động để chơi cùng trẻ.

- Cho trẻ chơi tự do ở các góc, chơi trên sân trường.

* Vệ sinh:

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.

- Dặn dò phụ huynh về ngày hôm sau.

                                 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ hai ngày 22 tháng 9 năm 2025
I. Đón trẻ- trò chuyện - điểm danh- thể dục sáng .

II. Chơi - tập 

1. Chơi, tập có chủ định 

                                              Đi trong đường hẹp
a. Mục đích, yều cầu

+ Kiến thức

- Trẻ biết tên vận động “đi trong đường hẹp”.

- Biết cách đi trong đường hẹp: bước chân lần lượt, đi thẳng, không giẫm ra ngoài.
+ Kỹ năng

- Rèn kỹ năng phối hợp vận động toàn thân, giữ thăng bằng khi đi trong đường hẹp.

- Phát triển tố chất nhanh nhẹn, khéo léo.

+ Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, mạnh dạn, tự tin.

- Biết chờ đến lượt, không chen lấn bạn.

- Có ý thức giữ gìn trật tự khi tham gia vận động.

b. Chuẩn bị

+ Đồ dung của cô và trẻ: Đường hẹp: 2 vạch kẻ song song trên sàn (khoảng cách 20  -25 cm) hoặc hai dải băng dính màu.

- Nhạc vui nhộn cho trẻ khởi động và kết thúc.

- Một số đồ chơi gây hứng thú ở cuối đường (bóng nhỏ, thú bông...).

- Sân tập sạch, an toàn, thoáng mát….
c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Khởi động

- Cho trẻ đi vòng tròn theo nhạc, kết hợp các kiểu đi: đi thường, đi kiễng gót, đi bằng gót chân, chạy chậm…Tập hợp trẻ thành 2- 3 hàng ngang.

* Hoạt động 2: Trọng động: tập các động tác của bài tập phát triển
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay - vai: 2 tay đưa lên cao lắc bàn tay
- Bụng - lườn:  Cúi người về trước
- Chân: Ngồi xuống đứng lên 

+ VĐCB: Đi trong đường hẹp

- Cô giới thiệu tên vận động, cho trẻ gọi tên vận động cùng cô.

- Cô thực hiện cho trẻ quan sát

- Lần 1: không giải thích

- Lần 2: Cô thực hiện kết hợp giải thích: Bước từng bước thẳng, mắt nhìn về phía trước, không chạm ra ngoài vạch.
- Trẻ thực hiện

- Lần lượt từng trẻ đi trong đường hẹp theo hiệu lệnh của cô.

- Cô quan sát, động viên, nhắc nhở trẻ còn lúng túng.

- Có thể tổ chức cho trẻ đi thi đua theo nhóm nhỏ để tăng hứng thú.

- TCVĐ: Ai khéo nhất

- Co giới thiệu trò chơi, cách chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Cô khuyến khích trẻ chơi tích cực
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân, vừa đi vừa hát một bài hát quen thuộc.
2. Chơi ngoài trời: Quan sát bạn gái

                                Chơi tự do

a. Yêu cầu
- Trẻ biết quan sát, nhận biết một số đặc điểm nổi bật của bạn gái (tóc dài, buộc tóc, mặc váy, đi dép…).
- Trẻ hiểu được sự khác biệt đơn giản giữa bạn trai và bạn gái.
- Tham gia chơi tự do an tàn, đoàn kết

b. Chuẩn bị

- Không gian sân trường thoáng mát, an toàn.

- Một số đồ dùng, trang phục gợi ý cho bạn gái (nơ cài tóc, váy, giày dép…).

- Tổ chức một nhóm nhỏ có bạn gái tham gia để quan sát.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Quan sát bạn gái

- Cô cho trẻ hát bài Bạn thân ơi, trò chuyện cùng trẻ hướng trẻ vào hoạt động.
- Cho trẻ quan sát bạn gái trong nhóm, cô gợi hỏi trẻ.
- Bạn gái mặc gì?

- Tóc bạn gái thế nào?

- Bạn gái chơi có hiền không?

- Gợi mở cho trẻ trả lời, khuyến khích nói thành câu: “Bạn gái mặc váy hồng”, “Bạn gái buộc tóc”…

- Củng cố: Cô nhắc lại đặc điểm nổi bật để trẻ ghi nhớ.

* Hoạt động 2: Chơi tự do

- Cô bao quát ch trẻ chơi tự do an toàn

3. Chơi, hoạt động ở các góc 
- Góc phân vai: Chơi với bạn búp bê trai, búp bê gái

- Góc nghệ thuật: Xem tranh bạn trai, bạn gái
- Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp giường.
- Góc vận động: Chơi với ghép nút

III. Ăn chính 
IV. Ngủ 
V. Ăn phụ

VI. Chơi, tập buổi chiều 

Chơi trò chơi " Bóng tròn to"

a. Yêu cầu
- Trẻ biết tên trò chơi, phát âm được tên trò chơi,

- Trẻ biết cách chơi trò chơi.

- Chơi vui vẻ đoàn kết.

b Chuẩn bị 

- Trang phục gọn gàng, tâm thế thoải mái.

c. Tiến hành 

- Cô trò chuyện với trẻ về 1 ngày ở lớp.

- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Cô nói cách chơi.

- Cô cho trẻ chơi

- Cô chú ý bao quát hướng dẫn tre chơi.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Kết thúc: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp và kết thúc.

VII. Ăn chính:
        VIII. Chơi, trả trẻ:

* Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ:

1.Tình trạng sức khỏe: 

.......................................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Kiến thức:

.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 23 tháng 9 năm 2025
I. Đón trẻ-Trò chuyện- điểm danh-thể dục sáng

II. Chơi, tập 

1. Chơi - tập có chủ định 
Trò chuyện về bạn trai, bạn gái
a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức

- Trẻ biết phân biệt được bạn trai và bạn gái qua một số đặc điểm bên ngoài (tóc, quần áo, xưng hô...).

- Trẻ biết gọi đúng bạn trai, bạn gái trong lớp.

- Trẻ hiểu được bạn trai, bạn gái đều cùng chơi với nhau, yêu thương nhau.

+ Kỹ năng:

- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát nhận ra được bạn trai, bạn gái.

- Rèn kỹ năng nhanh nhẹn khi chơi trò chơi.

+ Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị  

+ Đồ dùng của cô  
- Hình ảnh một trẻ trai, Một trẻ gái. Bài hát 
+ Đồ dùng của trẻ 
- Chiếu ngồi.

- Lô tô bạn trai, bạn gái….
c. Tiến hành
* Hoạt động 1. 

- Cô và trẻ cùng nhau hát hát bài: Bé và bạn bè
- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát dẫn dắt đến bài dạy.

* Hoạt động 2: Trò chuyện về bạn trai, bạn gái

- Cô cho trẻ xem hình ảnh bạn trai, bạn gái (hoặc chỉ vào các bạn trong lớp).

- Câu hỏi gợi ý:

- Đây là bạn trai hay bạn gái?

- Bạn trai mặc gì? Bạn gái mặc gì?

- Bạn trai để tóc thế nào? Bạn gái để tóc thế nào?

- Cô khuyến khích trẻ gọi tên bạn trong lớp và phân biệt giới tính.

- Cho trẻ quan sát nhóm bạn trai – nhóm bạn gái trong lớp.

- Cô giáo dục
- Bạn trai, bạn gái đều cùng học, cùng chơi.

- Các con phải yêu thương, đoàn kết, nhường nhịn nhau.

* Hoạt động 3: Kết thúc

- Cô nhận xét, khen trẻ biết gọi đúng bạn trai, bạn gái.

- Cùng trẻ hát lại một bài hát về tình bạn.

- Giáo dục trẻ chơi cùng nhau, yêu thương nhau, dù là bạn trai hay bạn gái.

2. Chơi ngoài trời: Quan sát bầu trời
                                          TCDG: Nu nống

a. Yêu cầu 
- Trẻ chú ý quan sát, nhận xét rõ về bầu trời

- Chơi vận động vui vẻ

- Chơi tự do an toàn, đoàn kết.

b. Chuẩn bị:

- Sân chơi sạch sẽ.
- Nơi cho trẻ quan sát.
c. Tiến hành   
* Hoạt động 1: Quan sát bầu trời

- Cho trẻ ra sân và quan sát

- Cô gợi ý để trẻ quan sát: Bầu trời hôm nay thế nào? Có ông mặt trời không? 
- Mây có màu gì? Thời tiết có mát không?..

- Giáo dục trẻ biết đội mũ khi đi nắng, mặc quần áo phù hợp với thời tiết

* Hoạt động 2 TCDG: Nu nống
- Cho trẻ đứng vòng tròn. Cô nói tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.                                               - Cô thực hiện trò chơi cho trẻ quan sát 1-2 lần                            

- Cả lớp chơi cùng cô 2-3 lần                                               
- Cô động viên khuyến khích trẻ.                         

3. Chơi, hoạt động ở các góc

- Góc thao tác vai: Chơi với búp bê trai, chơi với búp bê gái

- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh vẽ bạn trai.
- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp bàn ăn bằng các khối, hình.
- Góc vận động: Chơi với bộ luồn hạt, ghép nút 
- Góc thiên nhiên : Bé tưới cây

III. Ăn chính 
IV Ngủ 
V. Ăn phụ

VI. Chơi, tập buổi chiều
Học vở các hoạt động tạo hình: Tô màu bánh sinh nhật

a. Yêu cầu
- Trẻ biết di màu chiếc bánh sinh nhật.

 b. Chuẩn bị
- Vở các hoạt động tạo hình, bút sáp....
c. Tiến hành 

- Trò chuyện về ngày sinh nhật của bé.

- Cho trẻ quan sát hình ảnh bánh sinh nhật.

- Cho trẻ quan sát tranh bánh sinh nhật chưa tô màu.

- Cô tô cho trẻ quan sát và hướng dẫn trẻ tư thế ngồi tô, cách chọn màu, cách tô.

- Cô phát đồ dùng cho trẻ.

- Cho trẻ thực hiện.

- Cô nhận xét , tuyên dương, động viên trẻ - Kết thúc hoạt động
VII. Ăn chính

VIII. Chơi, trả trẻ.
                       Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ:

1.Tình trạng sức khỏe: 

.......................................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Kiến thức:

.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Thứ tư ngày 24 tháng 9 năm 2025
I. Đón trẻ- trò chuyện - điểm danh- thể dục sáng .

II. Chơi - tập 

1. Chơi, tập  có chủ định  
Truyên: Đôi bạn tốt

a. Mục đích, yêu cầu
+ Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên truyện, biết tên nhân vật trong truyện có bạn gà, bạn vịt, con cáo ác. Hiểu nội dung truyện: Vịt cứu gà khỏi con cáo ác.
​- Biết được hành vi tốt đẹp: bạn bè cần biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ nhau.
+ Kỹ năng:

-  Rèn kỹ năng lắng nghe, chú ý khi cô kể chuyện.

- Phát triển ngôn ngữ: trả lời được một số câu hỏi đơn giản của cô.

+ Thái độ:

- Trẻ biết lắng nghe cô kể truyện

- Biết yêu thương, giúp đỡ bạn

b. Chuẩn bị
+ Đồ dung của cô và trẻ: Hình ảnh nội dung câu truyện.

- Nhạc bài hát “ Con chim vành khuyên nhỏ”

c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô và trẻ hát bài “ Con chim vành khuyên nhỏ”

- Cô trò chuyện cùng trẻ. Cô dẫn dắt hướng vào câu chuyện.
* Hoạt động 2: Kể chuyện

+ Cô kể lần 1: Diễn cảm kết hợp với cử chỉ điệu bộ

- Chúng mình vừa được nghe cô kể câu chuyện gì?

- Trong truyện có những bạn nào? Ai đã cứu bạn gà con?
+ Cô kể lần 2: Diễn cảm kết hợp với hình ảnh.

* Hoạt động 3: Đàm thoại nội dung truyện

- Cô vừa kể chúng mình nghe câu chuyện gì?

- Bạn Vịt rủ bạn Gà đi đâu? Vịt và Gà kiếm ăn như thế nào?

- Con gì đã xuất hiện? Con Cáo đã làm gì?

- Gà con cảm thấy thế nào?

- Chúng mình cùng làm bạn Gà con kêu cứu

- Ai đã cứu gà con? Vịt đã gọi gà như thế nào?
- Vịt có cứu được Gà không? Vịt cứu Gà như thế nào?

- Sau khi thoát khỏi con Cáo ác, hai bạn Gà và Vịt cảm thấy thế nào? Chúng mình cùng hát nào.

- Qua câu chuyện trên chúng mình học được điều gì?

- Giáo dục trẻ: Khi chơi cùng nhau phải biết nhường nhịn, giúp đỡ nhau.

* Hoạt động 4: Trẻ tập kể theo cô trên mô hình.

- Kết thúc:  Cho trẻ chơi trò chơi Đàn gà trong sân
2. Chơi ngoài trời :  Quan sát bạn trai
                                  TCVĐ: tìm đúng trang phục
a.  Yêu cầu
- Trẻ quan sát và nói được bạn là trai hay gái qua trang phục, đấu tóc.
tính cách…

- Chơi trò chơi sôi nổi
b. Chuẩn bị 

- Địa điểm cho trẻ quan sát sạch sẽ, thoáng mát.

- Các bạn trai, bạn gái.

c. Tiến hành 

* Hoạt động 1: Quan sát bạn trai.
- Cô cho trẻ ra sân đi dạo vòng quan sân trường rồi đứng lại thành hai hàng

- Cho các bạn trai đứng lên phía trước

- Cho các bạn gái quan sát nhận xét về bạn trai

- Cho trẻ gọi tên từng bạn trai và nhận xét

- Các con thấy bạn trai này như thế nào?

- Tóc bạn trai thế nào?

- Bạn mặc quàn áo gì?

- Bạn đi dép gì?...
* Hoạt động 2: TCVĐ: Tìm đúng trang phục

- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuến khích trẻ chơi

- Cô bao quát trẻ chơi

- Đảm bảo an toàn cho trẻ
3. Chơi , hoạt động ở các góc
- Góc thao tác vai: Chơi với búp bê trai, chơi với búp bê gái

- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh bạn gái

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp giường của bé
- Góc vận động: Chơi với bộ luồn hạt, ghép nút
- Góc thiên nhiên : Bé tưới cây

III. Ăn chính  
IV.  Ngủ

V. Ăn phụ
VI. Chơi- tập buổi chiều 
                           Dạy trẻ cách chào hỏi cô giáo

a. Yêu cầu
- Trẻ biết chào hỏi cô giáo và người lớn khi tới lớp.

- Trẻ biết khi chào cần khoanh tay, đầu hơi cúi.

b. Chuẩn bị

- Tâm thế thoải mái, hình ảnh bé chào cô, chào người lớn.

c. Tiến hành 
- Cô trò chuyện với trẻ về các bạn đến lớp trước tiên phải làm gì?

- Cô chào cho trẻ nghe
- Cô hướng dẫn trẻ cách chào,

- Cô cho trẻ thực hiện

- Cô chú ý bao quát sửa sai cho trẻ.

- Cô giáo dục trẻ

* Kết thúc: Cô và trẻ hát theo nhạc " lời chào".

VII. Ăn chính 

VIII. Chơi, trả trẻ.
                         Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ

1.Tình trạng sức khỏe: 

.......................................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Kiến thức:

.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2025
I. Đón trẻ- trò chuyện - điểm danh- thể dục sáng .

II. Chơi - tập 

1. Chơi, tập có chủ định  
                                    Nhận biết màu xanh
a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức
- Trẻ nhận biết và gọi tên được các loại đồ chơi có màu xanh.

- Trẻ chọn đúng đồ dùng đồ chơi màu xanh.

+ Kỹ năng

- Rèn khả năng chú ý, phát triển ngôn ngữ cho trẻ: Lắng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

- Biết cách chơi trò chơi.

+ Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia bài học cùng cô và các bạn.

b. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô: Hộp quà màu xanh. Váy màu xanh, dép màu xanh, túi xách màu xanh. Mũ màu xanh,đồ chơi màu đỏ,áo màu xanh ( số lượng nhiều ); Nhạc bài hát: Em búp bê, Bé học màu sắc.

+ Đồ dùng của trẻ

- Mũ màu xanh, áo màu xanh, đồ chơi màu đỏ…
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Cô và trẻ hát bài hát  “ Em búp bê”. Cô trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ tới hoạt động

 * Hoạt động 2: Nhận biết màu xanh

- Cô đưa ra một đồ vật màu xanh (ví dụ: quả bóng xanh).

- Hỏi trẻ: “Quả bóng này có màu gì?” → Cô gợi mở để trẻ trả lời “màu xanh”.

- Cho trẻ quan sát thêm nhiều đồ vật khác có màu xanh: lá cây, khăn vải xanh, hộp nhựa xanh…

- Cho trẻ gọi tên màu, nhắc lại nhiều lần: “Xanh, xanh, màu xanh”.

- So sánh: đưa thêm một đồ vật màu đỏ (hoặc vàng) hỏi: “Cái này có màu gì? Có giống màu xanh không?” → Giúp trẻ phân biệt.

* Hoạt động 3: Trò chơi củng cố 
+ Trò chơi: “Tìm màu xanh”
- Cô để lẫn đồ vật nhiều màu.

- Yêu cầu: “Các con hãy chọn cho cô đồ vật màu xanh nhé!”.

- Trẻ lần lượt chọn, cô khen ngợi.

2. Chơi ngoài trời  : Chăm sóc vườn hoa
                                  TCDG: Chi chi chành chành

a. Yêu cầu
- T rẻ biết quan sát, nhận ra vườn hoa trong sân trường.

- Biết một số hoạt động chăm sóc hoa đơn giản như: tưới nước, nhặt lá vàng, lau lá.

b. Chuẩn bị
- Vườn hoa trong sân trường.

- Bình tưới nhỏ, ca múc nước, khăn mềm lau lá.

- Một số chậu hoa đặt sẵn ở góc dễ quan sát
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Chăm sóc vườn hoa 
- Cô và trẻ cùng hát bài “ Thăm vườn hoa” cho trẻ đi dạo và quan sát vườn hoa và hỏi trẻ.
- Hoa có màu gì?

- Lá như thế nào?

- Hoa cần gì để tươi tốt? Cô gợi ý cho trẻ.
- Trẻ tham gia chăm sóc hoa

- Cô hướng dẫn cách tưới: “Khi tưới, chúng mình tưới nhẹ nhàng vào gốc cây để hoa không bị gãy.”

- Cho trẻ lần lượt thực hiện tưới hoa, nhặt lá vàng, lau lá.

- Khuyến khích trẻ cùng bạn hợp tác: bạn tưới, bạn lau lá.

- Cô quan sát, động viên, giúp đỡ khi cần.

* Hoạt động 2: TCDG: Chi chi chành chành
- Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi

- Cho trẻ chơi theo hứng thú.
- Cô bao quát trẻ chơi an toàn.
3. Chơi hoạt động ở các góc
- Góc thao tác vai: Chơi với búp bê trai, chơi với búp bê gái

- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh vẽ bạn trai, bạn gái

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp bàn ăn bằng các khối, hình.
- Góc vận động: Chơi với bộ luồn hạt.

- Góc thiên nhiên: bé tưới cây
III. Ăn chính

IV.Ngủ

V. Ăn phụ 

          VI. Chơi- tập buổi chiều 
                                          Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
a. Yêu cầu
- Trẻ biết một số bước đơn giản trong việc vệ sinh, cất gọn đồ dùng, đồ chơi sau khi chơi.

- Hiểu được đồ chơi sạch sẽ giúp trẻ chơi vui, không bị bẩn, không gây hại sức khỏe.

b. Chuẩn bị
- Khăn lau nhỏ, chậu nước sạch, giẻ khô.

- Một số đồ chơi của lớp: khối gỗ, búp bê, ô tô, xếp hình…

c. Tiến hành
- Cô trò chuyện cùng trẻ về một số đồ dùng, đồ chơi của lớp

- Cô giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn đồ dùng, đồ chơi

- Cô hướng dẫn trẻ cách vệ sinh đồ dùng, đồ chơi:

- Dùng khăn ướt lau nhẹ nhàng.

- Với đồ chơi có thể rửa: rửa trong chậu nước sạch, sau đó để khô.

- Cho trẻ thực hành: chia nhóm nhỏ, mỗi nhóm vệ sinh một loại đồ chơi.

- Cô quan sát, hỗ trợ trẻ khi cần.

- Khuyến khích trẻ hợp tác, biết chờ đến lượt, giúp đỡ bạn.

         VII. Ăn chính
          VIII. Chơi, trả trẻ.
                                 Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ

1.Tình trạng sức khỏe: 

.......................................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Kiến thức:

.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
Thứ 6 ngày 26 tháng 09 năm 2025
I. Đón trẻ- trò chuyện - điểm danh- thể dục sáng .

II. Chơi - tập 

1. Chơi, tập có chủ định 

                                                Hát : Đi nhà trẻ

Nghe hát : Cô và mẹ

        TCÂN : Hãy làm theo cô 
a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiên thức
- Trẻ biết tên bài hát “Đi nhà trẻ”, biết bài hát nói về niềm vui khi đến trường cùng cô và các bạn.

- Trẻ nghe, cảm nhận giai điệu vui tươi của bài hát.
- Tham gia trò chơi sôi nổi
+ Kĩ năng
- Rèn trẻ hát theo cô một số câu đơn giản của bài.

- Rèn trẻ biết vận động minh họa theo lời ca, nhịp điệu.

+ Thái độ
- Hứng thú tham gia hoạt động
b. Chuẩn bị

+ Đồ dùng của cô và trẻ: Video các bạn nhỏ. Nhạc bài hát “Đi nhà trẻ”. Trang phục gọn gàng, phù hợp thời tiết, tâm thế thoải mái, vui tươi.

c. Tiến hành

* Hoạt động1: Gây hứng thú 

- Cô cho trẻ xem video các bạn đến lớp.

- Trò chuyện với trẻ về các bạn trai, bạn gái trong lớp. Dẫn dắt vào bài.

* Hoạt động 2: Hát đi nhà trẻ 

+ Dạy hát: Đi nhà trẻ

- Cô giới thiệu tên bài hát: Đi nhà trẻ, tên tác giả: Phong Nhã.

- Cô hát cho trẻ nghe:

- Lần 1: Cô hát với cử chỉ điệu bộ.

- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả?

- Cô hát lần 2: Kết hợp với nhạc.

- Giới thiệu nội dung bài hát: Bài hát nói về các bạn nhỏ cùng vui chơi ô tô, tàu hỏa rồi cùng nhau xếp nhà, xây cầu cống để mai sau trở thành những chú thợ xây đấy.

- Cô dạy trẻ hát 3- 4 lần không nhạc.

- Cô cho trẻ hát cùng cô.

- Cô cho trẻ hát theo hình thức: cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô chú ý sửa sai, động viên trẻ kịp thời.

- Cả lớp hát lại bài hát1 lần.

+ Nghe hát: Cô và mẹ
- Cô giới thiệu bài hát, tác giả.

- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần

- Cô vừa hát bài gì ? Bài hát do ai sáng tác ?

- Cô giới thiệu nội dung bài hát : Cô giáo rất yêu quý các con, cô giáo là người mẹ thứ hai của các con.Cô chăm sóc dạy bảo các con mọi điều giống như mẹ các con đấy

- Cô mở băng cho trẻ nghe

+ TCÂN : Hãy làm theo cô 

- Cô nói cách chơi: Cô chuẩn bị một bản nhạc. Khi nhạc nhanh thì các con vỗ tay nhanh khi nhạc chậm thì các con vỗ tay chậm.

- Luật chơi: Ai làm không đúng sẽ là người thua cuộc.

* Hoạt động 3: Kết thúc:

- Cô nhận xét và chuyển hoạt động
 2. Chơi ngoài trời:  Quan sát cây xanh
                                            TCVĐ: Gà trong vườn rau
a. Yêu cầu 

- Trẻ nói được đặc điểm nổi bật của cây xanh

- Rèn kỹ năng quan sát ghi nhớ có chủ định ở trẻ.

- Chơi trò chơi sôi nổi, an toàn

- Trẻ biết nghe lời cô giáo

 b. Chuẩn bị
 - Sân trường có cây xanh cho trẻ quan sát.

 c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Quan sát cây xanh

- Cô cùng trẻ đi vòng quanh sân trường và hỏi trẻ trong sân trường có những gì? Cô hướng trẻ đến nơi có cây xanh và cho trẻ quan sát.

- Cô cho trẻ gọi tên cây, quan sát về thân cây, lá cây…

- Các con thấy thân cây xanh to hay nhỏ?

- Lá cây có màu gì? Thân cây như thế nào?

- Trồng cây xanh để làm gì?

- Giáo dục trẻ biết yêu quý bảo vệ cây.

* Hoạt động 2: TCVĐ: Gà trong vườn rau
- Cô nói, luật chơi, cách chơi.

- Hướng dẫn trẻ và cho trẻ chơi.
- Cô bao quát trẻ chơi, đảm bảo an toàn cho trẻ

3. Chơi, hoạt động ở các góc
- Góc thao tác vai: Chơi với búp bê trai, chơi với búp bê gái

- Góc nghệ thuật: Xem tranh, tô màu tranh vẽ bạn trai, bạn gái

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp giường của bé
- Góc vận động: Chơi với bộ luồn hạt, ghép nút
- Góc thiên nhiên : Bé tưới cây

III. Ăn chính 
VI. Ngủ
V. Ăn phụ 

          VI. Chơi, tập buổi chiều
                                         Vui văn nghệ cuối tuần
a. yêu cầu
- Trẻ yêu thích ca hát và vận động theo nhịp của bài hát.

- Trẻ biết gọi tên một số dụng cụ âm nhạc.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
b. Chuẩn bị 

- Ti vi, máy tính. Dụng cụ âm nhạc; Không gian cho trẻ hoạt động...
c. Tiến hành
- Cô giới thiệu tên từng bài hát, cho cả lớp hát 1 lần.

- Giới thiệu các nhóm lên biểu diễn hát và vận động các bài hát trong chủ đề.

- Cho trẻ biểu diễn theo ý thích. Cô động viên khuyến khích trẻ.
- Cô giáo dục trẻ thông qua nội dung các bài hát.
VII. Ăn chính

VIII. Chơi, trả trẻ.           
                                  Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ

1.Tình trạng sức khỏe: 

.......................................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi:

.......................................................................................................................................................
3. Kiến thức:

.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
KẾ HOẠCH TUẦN II. LỚP NTA2

CHỦ ĐỀ NHÁNH: Bạn trai, bạn gái

Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 22/09 đến ngày 26/09/2025)
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
	Thứ

HĐ
	2
	 3
	4
	5
	 6

	Đón trẻ
	- Đón trẻ - Trò chuyện  - Điểm danh - Thể dục sáng 

	Chơi tập
	Chơi tập có chủ định
	Hát: Đi nhà trẻ
	Nhận biết màu vàng
	Ngồi lăn bóng 
	Trò chuyện về bạn trai, bạn gái 
	Truyện Đôi bạn tốt.  


	
	chơi ngoài trời
	Quan sát bạn gái


	Nhặt lá vàng làm đồ chơi 
	Quan sát bạn trai                            


	Trò chuyện về bầu trời mùa thu.
	Quan sát 

đồ chơi ngoài trời.

	
	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc thao tác vai: Chơi với búp bê trai, chơi với búp bê gái

- Góc nghệ thuật: Xem tranh, tô màu tranh bạn trai, bạn gái

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp giường của bé, xếp bàn ăn cơm bằng các khối, hình.
- Góc vận động: Chơi với bộ luồn hạt, ghép nút.

	Ăn chính, ngủ, ăn phụ
	- Cô cho trẻ vệ sinh trước- sau khi ăn

- Động viên trẻ ăn hết suất, ăn ngon miệng

- Chuẩn bị đồ dùng, cho trẻ ăn xong rồi đi ngủ.

	Chơi tập theo ý thích
	TC: Lộn cầu vồng
	Chơi ở các góc
	Chơi với đất nặn.
	Vẽ nguệch ngoạc
	- Vui văn nghệ.

	Ăn chính
	- Cô cho trẻ vệ sinh trước- sau khi ăn

- Động viên trẻ ăn hết suất, ăn ngon miệng

	Chơi, trả trẻ
	- Vệ sinh trước khi trả trẻ

- Nhận xét buổi học. ( Phát bé ngoan cuối tuần).

- Trả đồ dùng cá nhân cho trẻ

- Trả trẻ tận tay phụ huynh, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp.


SOẠN CHI TIẾT CHO CÁC HOẠT ĐỘNG

 1. Đón trẻ - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng.

* Đón trẻ: 

- Cô nhắc trẻ cách chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.

- Trao đổi với phụ huynh về ý thích của trẻ thường thích chơi những đồ chơi nào.

* Trò chuyện: 

- Xem tranh ảnh về đồ chơi, quan sát đồ chơi trên giá. 

- Hướng trẻ vào góc chơi trò chuyện với trẻ về các hoạt động hàng  ngày.

- Chơi tự do theo ý thích

* Điểm danh:

- Điểm danh với các hình thức khác nhau để nắm được số trẻ trong lớp mỗi ngày.

* Thể dục sáng:

a. Yêu cầu : 

- Trẻ tập đều đúng các động tác của BTPTC

- Phát triển thể lực rèn luyện sức khỏe cho trẻ

b. Chuẩn bị : Sân tập sạch sẽ thoáng mát

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng thoải mái

c. Tiến hành :

* Khởi động:

- Cho trẻ đi vòng quanh  rồi cho trẻ đứng thành vòng cung.
* Trọng động: Chú gà trống.

+ Động tác 1: Gà trống gáy ( tập 3-4 lần)

- Tư thế chuẩn bị: Trẻ đứng chân ngang vai, hai tay khum lại để trước miệng.

- Tập: + Gà trống gáy: Trẻ làm gà trống gáy ò ó o....(  khuyến khích trẻ ngân dài)


 + Trẻ trở về tư thế ban đầu.

           + Động tác 2: Gà vỗ cánh ( tập 3 - 4 lần)

- Tư thế chuẩn bị: Trẻ đứng thoải mái, tay thả xuôi.

- Tập: + Gà vỗ cánh: Trẻ giơ thẳng 2 tay cao bằng vai.


 + Trở về tư thế ban đầu.

+ Động tác 3: Gà mổ thóc( tập 3-4 lần)

- Tư thế chuẩn bị: Chân đứng ngang vai, tay thả xuôi.

-Tập: + Gà mổ thóc: Trẻ cúi xuống 2 tay gõ vào dầu gối. Kết hợp nói: Tốc! tốc! tốc!


+ Đứng lên trở về tư thế ban đầu.

          + Động tác 4: Gà bới đất ( tập 3-4 lần)

- Tư thế chuẩn bị: Trẻ đứng tự nhiên, 2 tay chống vào hông.

- Tập:  + Gà bới đất: Trẻ giậm chân tại chỗ, kết hợp nói: "Gà bới đất!"

* Hồi tĩnh:

- Cho trẻ nhẹ nhàng quanh sân tập 1- 2 vòng sau đó đi vệ sinh vào lớp.

2. Chơi hoạt động ở các góc:

- Cô đàm thoại và trao đổi với trẻ về chủ đề.

- Trong lớp cô đã chuẩn bị những góc chơi nào?

- Cô giới thiệu nội dung các góc chơi?

- Con thích chơi ở góc chơi nào? Con chơi cùng bạn nào? Con chơi như thế nào?

- Cô mời trẻ về góc chơi

a. Góc thao tác vai: Chơi với bạn búp bê trai, búp bê gái

+ Yêu cầu: 
 - Trẻ biết chơi với búp bê trai, búp bê gái.
 - Biết búp bê trai chơi thích chơi trò chơi gì?. Búp bê gái thích chơi gì

+ Chuẩn bị: 
- Búp bê, giường nôi, quần áo cho búp bê trai, bupa bê gái.

+ Tiến hành: 

- Cô gợi ý cho trẻ tự nhận vai chơi.
- Cô hướng dẫn các thao tác của vai chơi như cách chào hỏi, cho búp bê ăn, chải tóc cho búp bê, chơi cùng búp bê trai, chơi cùng búp bê gái. Ru búp bê ngủ…

b. Góc nghệ thuật: Xem tranh, tô màu tranh vẽ bạn trai, bạn gái
+ Yêu cầu: 
 - Trẻ biết quan sát có chủ đích, biết cách cầm bút và tô màu tranh theo hướng dẫn

 + Chuẩn bị: 

- Tranh vẽ bạn trai, bạn gái chưa tô màu, sáp màu.

+ Tiến hành:

- Trẻ vào góc chơi nhận vai chơi và đồ chơi để chơi.

* Lưu ý:  Cô quan sát và giúp đỡ trẻ chơi. Động viên để trẻ chơi đoàn kết.

c. Góc hoạt động với đồ vật: Xếp giường của bé, xếp bàn ăn bằng các khối, hình
* Yêu cầu:

- Trẻ biết xếp các khối hình để tạo thành chiếc giường, cái bàn, cái ghế.

- Trẻ biết tên 1 số khối hình trong khi xếp.

* Chuẩn bị:

- Các khối hình vuông, tam giác, chữ nhật...

* Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cho trẻ nhận vai chơi, thỏa thuận với các bạn cùng chơi.

- Cô trò chuyện với trẻ về 1 số đồ dùng trong nhà bé.

- Cô hướng dẫn trẻ xếp các khối hình để tạo thành cái bàn, ghế, cái gường

- Cô bao quát, giúp đỡ trẻ khi trẻ cần.

- Kết thúc : cô nhận xét, khen trẻ, dọn dẹp đồ chơi.

d. Góc vận động: Chơi với bộ luồn hạt, ghép nút

- Yêu cầu: 
+ Khéo léo, sáng tạo khi ghép. 

- Chuẩn bị: Bộ luồn hạt, ghép nut
- Tiến hành: 
Cô giới thiệu góc chơi, giới thiệu các đồ chơi của góc. Mời trẻ về góc chơi và hướng dẫn trẻ chơi
3. Ăn chính -  Ngủ - Ăn phụ:

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

- Trẻ ăn xong cô cất bát, thìa, cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh, dọn dẹp lớp để chuẩn bị cho trẻ ngủ.

* Tổ chức cho trẻ ngủ: 

- Cô kê rát, dải chiếu, cho trẻ lấy gối, cô bật quạt, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị bữa ăn phụ.

* Ăn phụ: 

- Cô cho trẻ ngồi vào bàn, mỗi trẻ 1 khăn ẩm trong rổ, khay đựng thức ăn rơi.

- Cô chia xuất ăn cho trẻ ( bánh, sữa, quả..)

- Trong khi ăn cô nhắc trẻ ngồi ngay ngắn, ăn từ từ.

- Cô chú ý bón hoặc xé nhỏ cho những trẻ còn chưa biết cách ăn.

- Ăn xong cô nhắc trẻ lau mồm, lau tay hoặc cô giúp trẻ thực hiện.

4. Ăn chính:

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho hoạt động khác.

5. Chơi - Trả trẻ:

* Chơi theo ý thích:

- Cô lựa chọn 1 số trò chơi dân gian, trò chơi vận động để chơi cùng trẻ.

- Cho trẻ chơi tự do ở các góc, chơi trên sân trường.

* Vệ sinh:

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.

- Dặn dò phụ huynh về ngày hôm sau.


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ hai ngày 22 tháng 9 năm 2025

I. Đón trẻ- trò chuyện - điểm danh- thể dục sáng .

II. Chơi - tập:

1. Chơi tập có chủ định:

Hát: " Đi nhà trẻ"

                        Vận động theo nhạc “ Nu na nu nống
a. Mục đích-Yêu cầu:
* Kiến thức: 

+ Trẻ nhớ tên bài hát, thuộc lời bài hát, biết hát theo cô cả bài hát.
+ Biết vận động theo nhạc cùng cô.
* Kỹ năng: 

+ Rèn khả năng tập trung chú ý, ghi nhớ.
+ Biết phối hợp cùng cô và các bạn.
* Thái độ: 

+ Giáo dục trẻ ngoan ngoãn vâng lời ông bà bố mẹ, cô giáo.
+ Tham gia tích cực vào các HĐ cùng cô.
b. Chuẩn bị:
- Hình ảnh về bé.

- Máy tính, ti vi có nhạc bài hát Đi nhà trẻ.
c. Tổ chức HĐ:
* HĐ1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ xúm xít quanh cô và cho trẻ xem hình ảnh GAĐT => trò chuyện
+ Màn hình có hình ảnh ai đây?
+ Mẹ dắt em bé đi đâu
+ Sáng nay ai đưa con đến lớp?
+ Đến lớp con ngoan hay hư? Chào ai?
=> GD trẻ ngoan đi lớp không khóc nhè và biết chào cô chào bố mẹ.
=> Dẫn dắt vào bài….
* HĐ2:  Dạy hát “ Đi nhà trẻ”
- Lần 1: Cô hát cho trẻ nghe và giới thiệu tên bài hát.
- Lần 2: Cô hát và giảng nội dung bài hát cho trẻ.
- Cả lớp hát cùng cô: 3-4 lần
- Tổ hát cùng cô: 2 lần
- Nhóm hát cùng cô: 2-3 lần
- Cá nhân hát: 1 lần                                                   
=> Cô  chú ý bao quát khuyến khích động viên trẻ hát và sửa sai cho trẻ.
* HĐ3: vận động theo nhạc “ Nu na nu nống”
- Cô vận động cho trẻ quan sát.
- Cho cả lớp vận động cùng cô 2-3 lần.
=> Cô bao quát trẻ, khuyến khích trẻ vận động theo nhạc cùng cô.
* HĐ4: Kết thúc
- Chúng mình vừa hát bài gì?
- Cô và trẻ hát : “ Đi nhà trẻ” và ra sân.
2. Chơi ngoài trời:
                                          Quan sát Bạn gái. 
a. Chuẩn bị: Địa điểm cho trẻ quan sát sạch sẽ, thoáng mát. Hình ảnh bạn gái.

b. Tiến hành:

+ Quan sát bạn gái

- Cô cho trẻ đi dạo vòng quan sân trường rồi đứng lại nơi dễ quan sát.

- Các con thấy các bạn gái có xinh không?  Tóc bạn gái thế nào?

- Bạn mặc quàn áo gì? ....

+ Cho trẻ chơi trò chơi vận động: Về đúng nhà

- Cô nêu tên trò chơi.

- Cô nói, luật chơi, cách chơi.

- Hướng dẫn trẻ và cho trẻ chơi. 

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.        

3. Chơi hoạt động ở các góc:

- Góc thao tác vai: Chơi với búp bê trai, chơi với búp bê gái

- Góc nghệ thuật: Xem tranh, tô màu tranh bạn trai, bạn gái

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp giường của bé, xếp bàn ăn cơm bằng các khối, hình.
III. Ăn chính.

IV. Ngủ.

V. Ăn phụ.

VI. Chơi, tập theo ý thích:  

                                          TC : Lộn cầu Vồng

1. Yêu cầu:

- Trẻ biết chơi trò chơi thành thạo

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ

2. Chuẩn bị:

-  Không gian rộng rãi cho trẻ chơi

3.Tiến hành:
- Giới thiệu tên trò chơi.

- Cô hướng dẫn cho trẻ cách chơi.

Số lượng người chơi là số chẵn, chia đều mỗi nhóm 2 bé.

Diện tích chỗ chơi vừa đủ cho tất cả các bé.

Các bé thuộc bài đồng dao, có 2 biến thể khác nhau:

Lời 1 đồng dao trò chơi lộn cầu vồng:

“Lộn cầu vồng

Nước trong nước chảy

Có cô mười bảy

Có chị mười ba

Hai chỊ em ta

Ra lộn cầu vồng”

Lời 2:

”Lộn cầu vồng

Nước sông đang chảy

Thằng bé lên bảy

Con bé lên ba

Đôi ta cùng lộn

Ra lộn cầu vồng”

Các bé biết cách chơi, nhớ và thực hiện đúng động tác.

Luật chơi:

Các bé cùng đọc bài đồng dao của trò chơi. Khi đọc đến hết câu cuối cùng “Ra lộn cầu vồng” thì đồng thời cả 2 phải lộn trong vòng tay của mình từ trong ra ngoài hoặc từ ngoài vào trong. Một cách chơi khác là từng trẻ lộn theo thứ tự.

- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.

+ Chơi tự do 

VII. Ăn chính.

VIII. Chơi, trả trẻ.

*Nhận xét cuối ngày:

1.Tình trạng sức khỏe:

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi:

.................................................................................................................................

3. Kiến thức:

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 


Thứ ba, ngày 23 tháng 9 năm 2025
I. Đón trẻ- trò chuyện - điểm danh- thể dục sáng .

II. Chơi- tập: 

1. Chơi tập có chủ định:

Nhận biết màu vàng
a. Mục đích - yêu cầu:

* Kiến thức:

- Trẻ nhận biết được và gọi tên màu vàng.

* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng ghi nhớ có chủ định.

- Phát triển vốn từ, rèn phát âm cho trẻ.

* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt đông, biết yêu quý đồ vật xung quanh trẻ.

b. Chuẩn bị:  

+ Đồ dùng của cô: Hình có màu vàng.

+ Đồ dùng của trẻ:  Mỗi trẻ 1 quả bóng màu vàng.
- Một số đồ dùng, đồ chơi có màu vàng.

c. Tiến hành:
* HĐ1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ chơi trò chơi bóng tròn to vừa hát vừa làm động tác.
* HĐ2: Nhận biết màu vàng
- Cô đưa quả bóng màu vàng lên cho trẻ quan sát đàm thoại:

- Đây là quả gì?
+ Các con hãy chọn quả bóng giống cô và đưa lên nào!
+ Qủa bóng màu gì?
- Cho cả lớp, tổ, cá nhân trẻ phát âm.
+ Con cầm quả bóng có màu gì?
* HĐ3: Trò chơi  củng cố “ Ai chọn đúng?”

- Cô nêu tên trò chơi.

- Cách chơi: cô chia lớp thành 2 đội chơi. Khi có hiệu lệnh của cô, bạn đầu hàng 2 đội đi theo đường hẹp lên chọn 1 đồ chơi có màu vàng về để vào rổ của đội mình.

- Cô mở nhạc và tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô và trẻ cùng nhận xét. 
- Cô khen trẻ và trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi.
* HĐ 4: Kết thúc

- Cô cho trẻ vận động nhẹ nhàng và chuyển hoạt động khác

2. Chơi ngoài trời:
Quan sát Bạn gái. 
a. Chuẩn bị: Địa điểm cho trẻ quan sát sạch sẽ, thoáng mát. Hình ảnh bạn gái.

b. Tiến hành:

+ Quan sát bạn gái

- Cô cho trẻ đi dạo vòng quan sân trường rồi đứng lại nơi dễ quan sát.

- Các con thấy các bạn gái có xinh không?  Tóc bạn gái thế nào?

- Bạn mặc quàn áo gì? ....

+ Cho trẻ chơi trò chơi vận động: Về đúng nhà

- Cô nêu tên trò chơi.

- Cô nói, luật chơi, cách chơi.

- Hướng dẫn trẻ và cho trẻ chơi. 

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.        

3. Chơi hoạt động ở các góc :

- Góc thao tác vai: Chơi với búp bê trai, chơi với búp bê gái

- Góc nghệ thuật: Xem tranh, tô màu tranh bạn trai, bạn gái

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp giường của bé, xếp bàn ăn cơm bằng các khối, hình.
- Góc vận động: Chơi với bộ luồn hạt, ghép nút.

III. Ăn chính.

IV. Ngủ.

V. Ăn phụ.

VI. Chơi, tập theo ý thích:  

Bé chơi ở các góc

1. Yêu cầu:

- Bé biết cách chơi ở 1 số góc.

- Bé có kĩ năng chơi góc.

2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng, đồ chơi ở các góc.

3. Tiến hành:

- Cô và trẻ hát: Cô và mẹ

- Cô giới thiệu các góc chơi.

- Cô hướng trẻ vào góc chơi.

- Cô gợi ý trẻ chơi.

- Cô cho trẻ chơi.

- Cô bao quát và giúp đỡ trẻ.

- Kết thúc: Cô nhận xét và khen ngợi trẻ.

VII. Ăn chính.

VIII. Chơi, trả trẻ.

*Nhận xét cuối ngày:

1.Tình trạng sức khỏe 

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi:

.................................................................................................................................

3. Kiến thức:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................


Thứ tư, ngày 24 tháng 9 năm 2025

I. Đón trẻ- trò chuyện - điểm danh- thể dục sáng .

II. Chơi – tập :

1. Chơi tập có chủ đích:

Ngồi lăn bóng

a. Mục đích yêu cầu:

* Kiến thức .

-Trẻ biết tên vận động : Ngồi lăn bóng.

-Trẻ tập được BTPTC : Gà gáy .

* Kĩ năng.

- Rèn kĩ năng lăn bóng.

-Rèn trẻ phản xạ nhanh.

* Thái độ

-Trẻ tích cực tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị
-Sân tập sạch sẽ, quần áo thoải mái.

-Bóng cho cô và trẻ.

c.Tổ chức hoạt động.
1.Khởi động.

-Cô mở nhạc bài tàu lửa, cho trẻ đi thành đoàn tàu và kết hợp các kiểu chân : đi bằng gót chân , mũi bàn chân ,..đi chậm, đi nhanh và đứng làm 2 hàng.

2. Trọng động

- Trẻ đi nhẹ nhàng quanh phòng cùng cô. 

- Trẻ đi thường, đi nhanh dần, chạy chậm sau đó đứng thành vòng tròn cùng cô theo giai điệu bài hát “ Vườn cây của ba”.

+ Trọng động:

- BTPTC: tập các động tác ( đã soạn chi tiết trong kế hoạch tuần).

* VĐCB : Ngồi lăn bóng

Cô giới thiệu tên bài tập và tập mẫu cho trẻ

Lần 1: cô làm mẫu không phân tích

Lần 2: cô vừa làm mẫu vừa phân tích động tác:

 Cô ngồi chân chữ v, 2 tay cô xòe rộng lăn và bắt bóng.

Lần 3: cô mời 2 trẻ lên làm mẫu ( cô quan sát và sửa sai cho trẻ)

* trẻ thực hiện

- Cô cho cả lớp thực hiện ngồi lăn bóng.

- Cô chia tổ thực hiện ( cô quan sát và sửa sai cho trẻ).

- Các nhóm thực hiện lăn bóng

* TCVĐ: Đi theo đường hẹp

- Luật chơi: Cô chuẩn bị hai ngôi nhà và hướng dẫn trẻ cách tìm về nhà của mình, trẻ nào không tìm được đường về nhà sẽ nhảy 1 điệu nhảy bất kỳ.

- Cô cho trẻ chơi hai lần.

- Cô nhận xét và động viên trẻ.

2. Chơi ngoài trời:

Quan sát bạn trai
a. Mục đích: 

- Trẻ quan sát và nói được bạn trong ảnh là trai hay gái qua trang phục, đấu tóc.
tính cách

b. Chuẩn bị: 

- Địa điểm cho trẻ quan sát sạch sẽ, thoáng mát.

- Các bạn trai, bạn gái.

c. Tiến hành :

* Quan sát bạn trai.

- Cô cho trẻ ra sân đi dạo vòng quan sân trường rồi đứng lại thành hai hàng

- Cho các bạn trai đứng lên phía trước

- Cho các bạn gái quan sát nhận xét về bạn trai

- Cho trẻ gọi tên từng bạn trai và nhận xét

- Các con thấy bạn trai này như thế nào?

- Tóc bạn trai thế nào?

- Bạn mặc quàn áo gì?

- Bạn đi dép gì?...
- TCV Đ: Tìm đúng trang phục

- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuến khích trẻ chơi

* Chơi tự do 

- Cô bao quát trẻ chơi

- Đảm bảo an toàn cho trẻ
3. Chơi hoạt động ở các góc :

- Góc thao tác vai: Chơi với búp bê trai, chơi với búp bê gái

- Góc nghệ thuật: Xem tranh, tô màu tranh bạn trai, bạn gái

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp giường của bé, xếp bàn ăn cơm bằng các khối, hình.
- Góc vận động: Chơi với bộ luồn hạt, ghép nút.

III. Ăn chính.

IV. Ngủ.

V. Ăn phụ.

VI. Chơi, tập theo ý thích:  

Chơi với đất nặn

1.Mục đích: 

- Luyện tập cơ bàn tay, ngón tay.

2.Chuẩn bị:
 Nhào kĩ đất nặn thành một khối thật mềm.

3. Tiến hành:

- Cô gợi ý cho trẻ làm quen với đất nặn.

- Cô bóp nặn trước mặt trẻ và cho trẻ bóp theo cô.

- Cho trẻ chia ra thành những mẩu nhỏ rồi gộp lại.

- Cô có thể cho trẻ tập nặn một số sản phẩm như vòng, bánh...

+ Chơi tự do

VII. Ăn chính.

VIII. Chơi, trả trẻ:

*Nhận xét cuối ngày:

1.Tình trạng sức khỏe:

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi:

.................................................................................................................................

3. Kiến thức

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................


Thứ năm, ngày 25 tháng 9 năm 2025
I. Đón trẻ- trò chuyện - điểm danh- thể dục sáng .

II. Chơi tập:

1. Chơi tập có chủ định:

Trò chuyện về bạn trai, bạn gái
a. Mục đích, yêu cầu:

+ Kiến thức:
- Trẻ biết đặc điểm bạn trai, bạn gái.

- Trẻ biết cách chơi trò chơi.

+ Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ kỹ năng nhận ra được bạn trai, bạn gái.

- Rèn kỹ năng nhanh nhẹn khi chơi trò chơi.

+ Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị:  

+ Đồ dùng của cô:  
- Thẻ lô tô bạn trai, Một trẻ bạn gái to.

+ Đồ dùng của trẻ: 
- Chiếu ngồi.

- Lô tô bạn trai, bạn gái.

c.Cách tiến hành:

*Hoạt động 1. Ổn định tổ chức .

- Cô và trẻ cùng nhau hát hát bài: Đi nhà trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát dẫn dắt đến bài dạy.

* Hoạt động 2. Trò chuyện về bạn trai, bạn gái
- Trò chuyện với trẻ về các bạn trong lớp.

- Cô và trẻ trò chuyện về các bạn trong lớp.

- Nhận biết : Bạn trai, bạn gái.

- Cô đưa ra hình ảnh bạn gái ra và hỏi trẻ:

+ Đây là bạn nào?

- Cô phát âm cho trẻ nghe “Bạn gái”.

- Cô cho cả lớp, tổ nhóm, cá nhân trẻ phát âm (2 - 3 lần) và sửa sai cho trẻ.

- Cô hỏi trẻ đặc điểm của bạn gái:

+ Bạn gái tóc như thế nào?

+ Trang phục của bạn gái là gì?

- Cô đưa ra bạn trai ra và hỏi trẻ:

+ Đây là bạn nào?

- Cô phát âm cho trẻ nghe “Bạn trai”.

- Cô cho cả lớp, tổ nhóm, cá nhân trẻ phát âm (2 - 3 lần) và sửa sai cho trẻ.

Cô hỏi trẻ đặc điểm của bạn trai:

+ Bạn trai tóc như thế nào?

+ Trang phục của bạn trai là gì?

=> Cô chốt lại.

* Hoạt động 3: Trò chơi: Tìm đúng

- Cô hướng dẫn trẻ chơi: Cô chuẩn bị nhiều lô tô khác nhau, cô chia lớp thành 2 đội nhiệm vụ của 2 đội là tìm đúng bạn trai, bạn gái theo yêu cầu của cô. Đội nào tìm và gắn đúng đội đó dành chiến thắng.

- Cô hướng dẫn trẻ chơi và chơi cùng trẻ 2 - 3 lần.

* Kết thúc : Cô nhận xét chung hoạt động, giáo dục trẻ.

2. Chơi ngoài trời:

Trò chuyện về bầu trời mùa thu

a. Mục đích, yêu cầu:

* Kiến thức: Trẻ được quan sát và nhận xét về bầu trời.

* Kỹ năng: Rèn kỹ năng tham gia hoạt động tập thể.

* Thái độ: Thích tham gia các hoạt động, đoàn kết giúp đỡ bạn.

b. Chuẩn bị:

- Sân rộng rãi sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, an toàn, trò chơi Kéo cưa lừa xẻ, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành hoạt động: 

* Trò chuyện về mùa thu:

- Cho trẻ hát các bài hát về trung thu.

- Các con cùng quan sát bầu trời cùng cô nào?

- Chúng mình có biết bây giờ đang là mùa gì không?

- Các con hãy kể cho cô xem mùa thu có gì đặc biệt?

- Thời tiết mùa thu như thế nào?

- Con nhìn xem sân trường mình có lá vàng nào rụng không?

- Cô chốt lại và GD tư tưởng cho  trẻ.

- Tổ chức cho trẻ chơi TC.

3. Chơi hoạt động ở các góc:

- Góc thao tác vai: Chơi với búp bê trai, chơi với búp bê gái

- Góc nghệ thuật: Xem tranh, tô màu tranh bạn trai, bạn gái

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp giường của bé, xếp bàn ăn cơm bằng các khối, hình.
- Góc vận động: Chơi với bộ luồn hạt, ghép nút.

III. Ăn chính.

IV. Ngủ.

V. Ăn phụ.

VI. Chơi tập theo ý thích:

Vẽ nguệch ngoạc

1.Mục đích: 

- Luyện tập cơ bàn tay, ngón tay.

2.Chuẩn bị:
 - Giấy A4, bút màu.

3. Tiến hành:

- Cô giới thiệu bút màu và giấy trắng cho trẻ làm quen.

- Cô hướng dẫn trẻ tư thế ngồi đúng và cách cầm bút bằng 3 đầu ngón tay.

- Cô phát bút màu và giấy cho trẻ.

- Cô cho trẻ tập vẽ các nét nguệch ngoạc lên giấy.

- Cô bao quát giúp đỡ trẻ.

- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ.

VII. Ăn chính.

VIII. Chơi, trả trẻ:

*Nhận xét cuối ngày:

1.Tình trạng sức khỏe

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi

.................................................................................................................................

3. Kiến thức:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................


Thứ sáu, ngày 26 tháng 9 năm 2025

I. Đón trẻ- trò chuyện - điểm danh- thể dục sáng .

II. Chơi – tập:

1. Chơi tập có chủ định:

Truyện" Đôi bạn tốt"

a. Mục đích – yêu cầu:

* Kiến thức:

- Trẻ biết tên truyện “ Đôi bạn tốt”.

- Trẻ biết tên các nhân vật trong truyện.

* Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng quan sát chú ý ghi nhớ có chủ đích.

- Trẻ mạnh dạn trả lời các câu hỏi khi cô hỏi.

* Thái độ:

- Trẻ hứng thú nghe cô kể chuyện.

- Giáo dục trẻ biết yêu thương giúp đỡ bạn bè.

b. Chuẩn bị:

- Xa bàn truyện “Đôi bạn tốt”, khung rối.

- Nhạc bài hát: Chim bay, Tìm bạn thân.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ hát bài Chim bay và hỏi trẻ: 

+ Cô và các con vừa hát bài hát gì?

+ Bài hát nói về những con vật nào?

+ Con vật nào biết bơi dưới nước?

- Cô dẫn dắt trẻ vào câu chuyện.

* Hoạt động 2: Kể diến cảm câu chuyện “ Đôi bạn tốt’’
+ Cô kể lần 1: Cô kể diễn cảm bằng lời kết hợp với cử chỉ điệu bộ.

- Các con vừa nghe cô kể câu chuyện gì?

- Câu chuyện còn hay hơn khi cô và các con cùng đến khu vườn của bạn gà và bạn vịt xem 2 bạn kiếm ăn như thế nào. Các con hãy hướng lên xa bàn và xem cô kể câu chuyện “ Đôi bạn tốt” nhé.

+ Cô kể lần 2: Kết hợp sử dụng sa bàn.

+ Đàm thoại nội dung câu chuyện
- Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?

- Trong câu chuyện có những ai?

- Bạn gà, bạn vịt rủ nhau đi đâu?

- Cáo nhìn thấy gà bới giun thì cáo đã làm gì?

- Bạn gà sợ quá kêu cứu như thế nào?

- Cô và các con cùng bắt trước tiếng gà con nào!

- Ai đã cứu gà con?

- Cô và các con cùng bắt trước tiếng vịt con nào!

- Bạn gà, vịt vui sướng hát như thế nào?

+ Giáo dục: 

- Qua câu chuyện con yêu quý bạn nào?vì sao?

- Khi chơi với nhau các con phải chơi như thế nào?

- Bạn vịt đã biết giúp đỡ bạn khi gặp nguy hiểm. Là bạn học cùng lớp các con phải ngoan, giúp đỡ nhau không đánh bạn không tranh giành đồ chơi với bạn. Như vậy mới là những người bạn tốt, những em bé ngoan.

- Câu chuyện “Đôi bạn tốt” còn được thể hiện qua các nhân vật rối. Cô mời các con hướng lên màn hình và xem cô kể câu chuyện này nhé!

- Cô kể lần 3: Kết hợp sử dụng rối tay

* Hoạt động 3: Kết thúc
- Cô và các con cùng VĐTN bài “Tìm bạn thân”.

- Cô củng cố, nhận xét, tuyên dương.
3. Chơi ngoài trời:

Quan sát đồ dùng đồ chơi

a. Mục đích, yêu cầu:

+ Kiến thức: Trẻ được quan sát và gọi tên một số đồ dùng đồ chơi.

+ Kỹ năng: rèn kỹ năng tham gia hoạt động tập thể.

+ Thái độ: Vui thích khi được tham gia. 

b. Chuẩn bị:

- Sân trường sạch sẽ, thoáng mát.

- Một số đồ dùng đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành hoạt động: 

- Cho trẻ hát 1 bài và đi ra sân.

- Cô cho trẻ đến quan sát lần lượt đu quay, cầu trượt, bập bênh.

- Cô giới thiệu và giảng giải cho trẻ hiểu về các loại đồ chơi đó (tên gọi, màu sắc...).

- Thông qua đồ dùng đồ chơi, cô giáo dục trẻ bảo vệ đồ chơi…

- Giáo dục trẻ ngoan và vâng lời người lớn

3. Chơi hoạt động ở các góc:

- Góc thao tác vai: Chơi với búp bê trai, chơi với búp bê gái

- Góc nghệ thuật: Xem tranh, tô màu tranh bạn trai, bạn gái

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp giường của bé, xếp bàn ăn cơm bằng các khối, hình.
- Góc vận động: Chơi với bộ luồn hạt, ghép nút.

III. Ăn chính.

IV. Ngủ.

V. Ăn phụ.

VI. Chơi tập theo ý thích:

Vui văn nghệ cuối tuần

1.  Mục đích, yêu cầu:

- Trẻ biết nhún nhảy và hát theo cô một số bài hát.

- Trẻ biết yêu quý các bạn, yêu quý cô giáo và thích đến lớp.

-  Hứng thú khi tham gia vui văn nghệ.

2. Chuẩn bị: 
-  Một số dụng cụ âm nhạc. 

- Các bài hát thuộc chủ đề.

- Máy tính, ti vi.
3. Tiến hành:
+ Cô giới thiệu tên từng bài hát, cho cả lớp hát 1, 2 lần.

+ Giới thiệu các nhóm lên biểu diễn hát.

+ Cho trẻ vận động các bài hát trong chủ điểm.

+ Từng nhóm lên thi đua nhau hát.

+ Cá nhân thi đua nhau hát.

+ Cô động viên, khuyến khích trẻ hát.

VII. Ăn chính.

VIII. Chơi, trả trẻ.

                          *Nhận xét cuối ngày:

1.Tình trạng sức khỏe 

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi:

.................................................................................................................................

3. Kiến thức:

..................................................................................................................................................................................................................................................................

KẾ HOẠCH TUẦN II .  NHÓM TRẺ A3
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ VÀ CÁC BẠN
(Thời gian thực hiện 1 tuần: (Từ ngày 22/09 đến ngày 26/09/2025)

I. KẾ HOACH THỰC HIỆN 
	Thứ

HĐ
	2
	 3
	4
	5
	 6

	Đón trẻ
	- Cô đến sớm vệ sinh trường lớp

- Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở. Nhắc trẻ chào cô, chào phụ huynh, cất dọn đồ dùng cá nhân ( Cô giúp trẻ nếu trẻ chưa thực hiện được).

- Trò chuyện về chủ đề bé và các bạn, cho trẻ chơi tự do.

- Điểm danh- báo cơm

- Thể dục sáng 

	Chơi tập
	Chơi tập có chủ định
	 Bạn trai, bạn gái 
	Đi trong đường hẹp
	Truyện: Đôi bạn tốt

	Hát: Đi nhà trẻ


	Nhận biết màu vàng 

	
	Chơi ngoài trời
	- Quan sát bầu trời


	Trò chuyện về thời tiết

	Quan sát bạn trai                            


	- Quan sát cây xanh


	Chăm sóc vườn hoa



	
	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc thao tác vai: Chơi với búp bê trai, chơi với búp bê gái

- Góc nghệ thuật: Xem tranh, tô màu tranh bạn trai, bạn gái

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp giường của bé, xếp bàn ăn cơm bằng các khối, hình.
- Góc vận động: Chơi với bộ luồn hạt, ghép nút

	Ăn chính, ngủ, ăn phụ
	- Cô cho trẻ vệ sinh trước- sau khi ăn

- Động viên trẻ ăn hết suất, ăn ngon miệng

- Chuẩn bị đồ dùng, cho trẻ ăn xong rồi đi ngủ.

	Chơi tập buổi chiều
	Rèn trẻ cách chào  cô giáo 
	Học vở các hoạt động tạo hình. 
	Chơi trò chơi: Bóng tròn to
	 Bé chơi: Năm ngón tay ngoan 
	Hướng dẫn trẻ rửa tay



	Ăn chính
	- Cô cho trẻ vệ sinh trước- sau khi ăn

- Động viên trẻ ăn hết suất, ăn ngon miệng

	Chơi/trả trẻ
	- Vệ sinh trước khi trả trẻ

- Nhận xét buổi học. ( Phát bé ngoan cuối tuần).

- Trả đồ dùng cá nhân cho trẻ

- Trả trẻ tận tay phụ huynh, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp.


                  SOẠN CHI TIẾT CHO CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Đón trẻ- Trò chuyện- Điểm danh- Thể dục sáng.
a. Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ ân cần, niềm nở, vui vẻ.
- Cô hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân.

- Hướng dẫn trẻ vào nhóm chơi, ổn định lớp, chuẩn bị cho các hoạt động trong ngày.

b. Chơi: Cho trẻ chơi theo ý thích trong lớp học, tại các góc chơi.

c. Thể dục sáng:

* Yêu cầu: 

- Trẻ tập đúng, đều theo cô các động tác 

- Rèn cho trẻ sự nhanh nhẹn

- Giáo dục trẻ đoàn kết trong khi tập

- Giáo dục trẻ học tập theo lời Bác tích cực tập luyện để có cơ thể khỏe mạnh.

* Chuẩn bị: Sân tập sạch sẽ, đội hình ngay ngắn, quần áo gọn gàng 

* Tiến hành: 

+ Khởi động: Cho trẻ làm một đoàn tàu và đi các kiểu theo hiệu lệnh của cô.

+ Bài tập phát triển chung: 

- Hô hấp: Thổi nơ

- Tay - vai: 2 tay đưa ra trước gập trước ngực, khuỷu tay ngang vai

- Bụng: Hai tay chống hông quay sang phải, sang trái

- Lườn: Đứng nghiêng người sang 2 bên.

- Chân: Ngồi xổm đứng lên 

+ Trò chơi: Ai đúng nhất

- Cô giới thiệu nội dung chơi: Cô nói đến bộ phận nào trên cơ thể trẻ chỉ đúng vào bộ phận đó.

- Cho trẻ chơi trò chơi.

+ Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập 2 - 3 vòng.

- Nhận xét, cho trẻ đi vệ sinh, rửa tay chân bằng xà phòng 

2. Chơi, hoạt động ở các góc:

a. Góc thao tác vai: Chơi với bạn búp bê trai,  búp bê gái

+ Yêu cầu: 
 - Trẻ biết chơi với búp bê trai, búp bê gái.
 - Biết búp bê trai chơi thích chơi trò chơi gì?. Búp bê gái thích chơi gì

+ Chuẩn bị: 
- Búp bê, giường nôi, quần áo cho búp bê trai, bupa bê gái.

+ Tiến hành: 

- Cô gợi ý cho trẻ tự nhận vai chơi.
- Cô hướng dẫn các thao tác của vai chơi như cách chào hỏi, cho búp bê ăn, chải tóc cho búp bê, chơi cùng búp bê trai, chơi cùng búp bê gái. Ru búp bê ngủ…

b. Góc nghệ thuật: Xem tranh, tô màu tranh vẽ bạn trai, bạn gái
+ Yêu cầu: 
 - Trẻ biết quan sát có chủ đích, biết cách cầm bút và tô màu tranh theo hướng dẫn

 + Chuẩn bị: 

- Tranh vẽ bạn trai, bạn gái chưa tô màu, sáp màu.

+ Tiến hành:

- Trẻ vào góc chơi nhận vai chơi và đồ chơi để chơi.

* Lưu ý:  Cô quan sát và giúp đỡ trẻ chơi. Động viên để trẻ chơi đoàn kết.

c. Góc hoạt động với đồ vật: Xếp giường của bé, xếp bàn ăn bằng các khối, hình
* Yêu cầu:

- Trẻ biết xếp các khối hình để tạo thành chiếc giường, cái bàn, cái ghế.

- Trẻ biết tên 1 số khối hình trong khi xếp.

* Chuẩn bị:

- Các khối hình vuông, tam giác, chữ nhật...

* Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cho trẻ nhận vai chơi, thỏa thuận với các bạn cùng chơi.

- Cô trò chuyện với trẻ về 1 số đồ dùng trong nhà bé.

- Cô hướng dẫn trẻ xếp các khối hình để tạo thành cái bàn, ghế, cái gường

- Cô bao quát, giúp đỡ trẻ khi trẻ cần.

- Kết thúc : cô nhận xét, khen trẻ, dọn dẹp đồ chơi.

d. Góc vận động: Chơi với bộ luồn hạt, ghép nút

- Yêu cầu: 
+ Khéo léo, sáng tạo khi ghép. 

- Chuẩn bị: Bộ luồn hạt, ghép nut
- Tiến hành: 
Cô giới thiệu góc chơi, giới thiệu các đồ chơi của góc. Mời trẻ về góc chơi và hướng dẫn trẻ chơi
 3. Ăn chính - Ngủ - Ăn phụ:
* Ăn chính:
+ Trước khi ăn:
- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn, chuẩn bị mỗi trẻ 1 khăn ẩm trong rổ, mỗi bàn 1 khay đựng thức ăn rơi.

- Hướng dẫn trẻ cách sử dụng nhưng đồ dùng trong khi ăn

- Dạy trẻ mời cô, mời các bạn.

+ Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không nói chuyện, không đùa nghịch, không làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho những trẻ ăn chậm 
+ Sau khi ăn:

- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa đúng nơi quy định, cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh, dọn dẹp lớp để chuẩn bị cho trẻ ngủ.
 * Ngủ: 
+ Trước khi ngủ

- Cô kê rát, dải chiếu, cho trẻ lấy gối, cô bật quạt, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

+ Tổ chức cho trẻ ngủ:

- Cô hát ru, kể chuyện cổ tích để đưa trẻ vào giấc ngủ dễ dàng.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

+ Sau khi ngủ:

- Gần hết giờ ngủ trưa, cô mở cửa dần dần và đánh thức trẻ dậy dần dần.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, rát, chiếu, cho trẻ đi vệ sinh chuẩn bị bữa ăn phụ.

 * Ăn phụ: 

+ Trước khi ăn phụ:

- Cô cho trẻ ngồi vào bàn, mỗi trẻ 1 khăn ăn, khay đựng thức ăn rơi chung cho mỗi bàn.

- Cô chia xuất ăn cho trẻ ( bánh, sữa, quả..)

+ Tổ chức cho trẻ ăn:

- Trong khi ăn cô nhắc trẻ ngồi ngay ngắn, ăn từ từ.

- Cô chú ý bón hoặc xé nhỏ cho những trẻ còn chưa biết cách ăn.

+ Sau khi ăn:

- Ăn xong cô nhắc trẻ lau mồm, lau tay hoặc cô giúp trẻ thực hiện.
 4. Vệ sinh – Ăn chính:
* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc trẻ trong khi ăn không nói chuyện, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, trẻ biếng ăn…

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho hoạt động khác.

  5. Chơi- Trả trẻ:

* Chơi theo ý thích:

- Cô lựa chọn 1 số trò chơi dân gian, trò chơi vận động để chơi cùng trẻ.

- Cho trẻ chơi tự do ở các góc, chơi trên sân trường.

* Vệ sinh:

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.

- Dặn dò phụ huynh về ngày hôm sau.

___________________________________

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ hai ngày 22 tháng 9 năm 2025
I. Đón trẻ- trò chuyện - điểm danh- thể dục sáng .

II. Chơi – tập :

1. Chơi – tập có chủ định :

                                NBTN : Bạn trai, bạn gái

a. Mục đích, yêu cầu:

+ Kiến thức:
- Trẻ biết đặc điểm bạn trai, bạn gái thông qua đặc điểm bên ngoài.
- Trẻ nói được từ bạn trai, bạn gái.

+ Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ kỹ năng nhận ra được bạn trai, bạn gái.

- Rèn kỹ năng nhanh nhẹn khi chơi trò chơi.

+ Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.Biết yêu quý, chơi với bạn.
b. Chuẩn bị:  

- Tranh , ảnh, lô tô bạn trai, bạn gái, búp bê.
- Gương soi.Nhạc vui nhộn.
c.Cách tiến hành:

*Hoạt động 1. Ổn định tổ chức .

- Cô và trẻ cùng nhau hát hát bài: Tay thơm, tay ngoan.

- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát dẫn dắt đến bài dạy.

* Hoạt động 2. Nhận biết- tập nói.

+ Cô cho trẻ quan sát tranh, ảnh:

- Nhận biết : Bạn trai, bạn gái.

- Cô đưa ra hình ảnh bạn gái ra và hỏi trẻ:

- Đây là bạn nào?

- Cô phát âm cho trẻ nghe “Bạn gái”.

- Cô cho cả lớp, tổ nhóm, cá nhân trẻ phát âm (2 - 3 lần) và sửa sai cho trẻ.

- Cô hỏi trẻ đặc điểm của bạn gái:

- Bạn gái tóc như thế nào?

- Trang phục của bạn gái là gì?

- Cô đưa ra bạn trai ra và hỏi trẻ:

- Đây là bạn nào?

- Cô phát âm cho trẻ nghe “Bạn trai”.

- Cô cho cả lớp, tổ nhóm, cá nhân trẻ phát âm (2 - 3 lần) và sửa sai cho trẻ.

+ So sánh- phân biệt:

Cô hỏi trẻ đặc điểm của bạn trai:

+ Bạn trai tóc như thế nào?

+ Trang phục của bạn trai là gì?

=> Cô chốt lại.

* Hoạt động 3: Trò chơi: Tìm bạn giống mình
- Cô hướng dẫn trẻ chơi: Trẻ tìm bạn trong lớp và tìm đúng bạn cùng giới tính với mình. 
- Cô cho trẻ chơi và chơi cùng trẻ 2 - 3 lần.

* Kết thúc : Cô nhận xét chung hoạt động, giáo dục trẻ.
2. Choi ngoài trời: Quan sát bầu trời
a. Mục đích 
- Trẻ chú ý quan sát, nhận xét rõ về bầu trời

- Chơi vận động vui vẻ

- Chơi tự do an toàn, đoàn kết.

b. Chuẩn bị:

- Sân chơi sạch sẽ.
- Nơi cho trẻ quan sát.
c. Tiến hành:   
* Quan sát bầu trời

- Cho trẻ ra sân và quan sát

- Cô gợi ý để trẻ quan sát: Bầu trời hôm nay thế nào? Có ông mặt trời không? Mây có màu gì? Thời tiết có mát không?..

- Giáo dục trẻ biết đội mũ khi đi nắng, mặc quần áo phù hợp với thời tiết

+ TCDG: Chi chi chành chành
- Cho trẻ đứng vòng tròn. 
- Cô nói tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.                                               
- Cô chơi mẫu cho trẻ quan sát 1-2 lần                            

- Cả lớp chơi cùng cô 2-3 lần                                               
*Chơi tự do: cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời.

- Cô bao quát trẻ chơi đảm bảo an toàn cho trẻ

- Cô động viên khuyến khích trẻ.                        

3. Chơi, hoạt ở các động góc :
- Góc thao tác vai: Chơi với bạn búp bê trai, búp bê gái

- Góc nghệ thuật: Xem tranh, tô màu tranh vẽ bạn trai, bạn gái
- Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp giường 
- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh vẽ bạn trai, bạn gái
III. Ăn chính 
IV. Ngủ 
V. Ăn phụ:

VI. Chơi- tập buổi chiều: 

              Dạy trẻ cách chào hỏi cô giáo

1. Mục đích:

- Trẻ biết chào hỏi cô giáo và người lớn khi tới lớp.

- Trẻ biết khi chào cần khoanh tay, đầu hơi cúi.

2. Chuẩn bị:

- Tâm thế thoải mái, hình ảnh bé chào cô, chào người lớn.

3. Tiến hành 

- Cô trò chuyện với trẻ về các bạn đến lớp trước tiên phải làm gì?

- Cô chào mẫu

- Cô hướng dẫn trẻ cách chào,

- Cô cho trẻ thực hiện

- Cô chú ý bao quát sửa sai cho trẻ.

- Cô giáo dục trẻ

* Kết thúc: Cô và trẻ hát theo nhạc " lời chào".

.       VII. Ăn chính:
         VIII. Chơi, trả trẻ:

                     * Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ:

1.Tình trạng sức khỏe: 

.............................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

3. Kiến thức:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ 3 ngày 23 tháng 9 năm 2025
I. Đón trẻ-Trò chuyện- điểm danh-thể dục sáng

II. Chơi, tập 

1. Chơi – tập có chủ định :
     Đi trong đường hẹp

a. Mục đích, yều cầu:

* Kiến thức: 
- Trẻ biết đi trong đường hẹp, đi  không chạm vạch, đi hết đường hẹp.
- Trẻ nhận biết một số bạn trong lớp cùng tham gia hoạt động.
* Kỹ năng: 
- Rèn ký năng giữ thăng bằng đi trong đường hẹp.
- Phát triển khả năng phối hợp tay- chân- mắt.
- Biết chờ đến lượt.
* Thái độ: 

- Trẻ hứng thú tham gia vận động.

- Biết cổ vũ và giúp đỡ bạn.

b. Chuẩn bị:  

- Địa điểm tập, sạch sẽ, vẽ 2 đường thẳng  cách nhau 35-40cm làm đường ,hai rổ quả, 4 quả bóng, nhạc vui nhộn.
c. Cách tiến hành: 
* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức.
- Cho trẻ hát bài: Mời bạn vui múa ca
- Cô cùng trò chuyện với trẻ và hướng trẻ vào bài học.
* Hoạt động 2: Khởi động.
- Trẻ làm đoàn tàu đi vòng quanh nơi tập 1 - 2 vòng, trẻ  và đứng thành vòng tròn để tập bài tập phát triển chung với nền nhạc: Ồ sao bé không lắc
* Hoạt động 3:  Trọng động
* BTPTC: Ồ sao bé không lắc
+ Động tác 1: Trẻ đứng tự nhiên, hai tay cầm 2 tai nghiêng đầu về 2 phía phải trái. (Đưa tay ra nào nắm lấy cái tai, lắc lư cái đầu, lắc lư cái đầu

+ Động tác 2: Trẻ đứng tự nhiên, 2 tay chống hông nghiêng người sang 2 phía phải, trái, chân đứng im.( Đưa tay ra nào, nắm lấy cái eo, lắc lư cái mình này, lắc lư cái mình này)

+ Động tác 3: Trẻ khom mình, 2 tay nắm lấy 2 đầu gối, 2 đầu gối chụm vào nhau, đưa sang phải, sang trái.( Đưa tay ra nào, nắm lấy cái chân, lắc lư cái đùi này, lắc lư cái đùi này)

+ Động tác 4: Trẻ đứng tự nhiên, 2 tay giơ cao lên đầu, quay 1 vòng.( la la lá la la là là, la la lá la la là là).

* VĐCB: “ Đi trong đường hẹp”
- Cô nói: Đường đi đến nhà cô cấp dưỡng hơi khó phải đi qua con đường hẹp này. Muốn đi được các con nhìn cô đi mẩu nhé
- Cô đi mẫu lần 1: Làm mẩu toàn phần
- Cô đi mẫu lần 2: Vừa phân tích với trẻ: Cô đứng tại vạch xuất phát, khi có hiệu lệnh cô đi trong đường hẹp, các con nhớ đi cẩn thận, khéo léo, không dẫm lên vạch , khi đi mắt cô nhìn thẳng và đi cho hết con đường, Sau đó cô đi về đứng cuối hàng
- Cô cho 2-3 trẻ thực hiện đi trong đường hẹp
 - Sau đó lần lượt cho từng trẻ thực hiện. Cô quan sát động viên trẻ thực hiện.và hổ trợ cho những trẻ đi chưa được
- Cho trẻ thực hiện thêm lần nữa với hình thức thi đua chuyền quả giúp cô cấp dưỡng.
- Cô khái quát lại.
*Trò chơi vận động: Lăn bóng
- Cô giới thiệu cách chơi luật chơi
+ Cách chơi: Cho trẻ ngồi vòng tròn, chân duổi thẳng, 2 cô ngồi giữa tựa lưng vào nhau, mổi cô lăn cho một nữa vòng khi có hiệu lệnh thì cô lăn đến cho trẻ. Trẻ bắp bóng và lăn lại cho cô, lăn luân phiên cho từng trẻ,
+ Luật chơi: Khi bắt được bóng, trẻ phải lăn lại cho cô
- Tổ chức cho trẻ chơi
* Hồi tĩnh
- Trẻ đi lại nhẹ nhàng 2 vòng  quanh lớp
* Hoạt động 4: Kết thúc : Thu dọn đồ dùng đồ chơi cùng cô                                                                                                                                                                                   
2. Chơi ngoài trời : Trò chuyện về thời tiết                                                 
a. Yêu cầu: 
   - Trẻ biết một số đặc điểm của tiết trời mùa thu: gió mát, có nắng nhạt.
   - Thích dạo chơi ngoài trời, yêu quý thiên nhiên tươi đẹp, yêu quý trường lớp, biết bảo vệ đồ chơi.

   - Biết đoàn kết nhường nhịn nhau trong khi chơi.

b. Chuẩn bị:

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, thoải mái.

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí cho trẻ quan sát.
c. Tiến hành:   

* Quan sát thời tiết:

- Cho trẻ xếp hàng vừa đi vừa hát bài: Khúc hát dạo chơi, và đi đến nơi quan sát.                            - Cho trẻ quan sát thời tiết, mặt trời mây, nắng gió, cây cối.....                                                                                    - Giáo dục trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết.   

* Trò chơi vận động Trời nắng trời mưa:

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
* Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời

- Cô bao quát trẻ chơi, đảm bảo an toàn cho trẻ
- Cô nhận xét và kết thúc buổi chơi.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc thao tác vai: Chơi với búp bê trai, chơi với búp bê gái

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp bàn ăn bằng các khối, hình.
- Góc nghệ thuật: Xem tranh về bạn trai, bạn gái

- Góc vận động: Chơi với bộ ghép nút 
III. Ăn chính 
IV Ngủ 
V. Ăn phụ

VI. Chơi tập buổi chiều:

Học vở các hoạt động tạo hình
1. Yêu cầu: Trẻ biết di màu chiếc bánh sinh nhật.

2. Chuẩn bị: Vở các hoạt động tạo hình, bút sáp.

3. Tiến hành: 

- Trò chuyện về ngày sinh nhật của bé.

- Cho trẻ quan sát hình ảnh bánh sinh nhật.

- Cho trẻ quan sát tranh bánh sinh nhật chưa tô màu.

- Cô tô mẫu và hướng dẫn trẻ tư thế ngồi tô, cách chọn màu, cách tô.

- Cô phát đồ dùng cho trẻ.

- Cho trẻ thực hiện.

- Cô nhận xét , tuyên dương, động viên trẻ - Kết thúc tiết học.

VII. Ăn chính

VIII. Chơi, trả trẻ.
* Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ:

1.Tình trạng sức khỏe: 

.............................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

3. Kiến thức:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................


    

                             Thứ tư ngày 24 tháng 9 năm 2025
I. Đón trẻ- trò chuyện - điểm danh- thể dục sáng .

II. Chơi – tập :

          1. Chơi-tập  có chủ định : 
Kể truyên: Đôi bạn tốt

a. Mục đích, yêu cầu
* Kiến thức:

- Trẻ biết tên truyện, biết tên nhân vật trong truyện có bạn gà bạn vịt, con cáo ác. Hiểu nội dung truyện: Vịt cứu gà khỏi con cáo ác.

​* Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng nói được một số tên nhân vật trong truyện: Bạn gà, bạn vịt, con cáo, chiếp chiếp, vít vít.

- Có khả năng trả lời một số câu hỏi đơn giản của cô.

* Thái độ:

- Trẻ biết lắng nghe cô kể truyện

- Biết yêu thương, giúp đỡ bạn

b. Chuẩn bị
- Hình ảnh nội dung câu truyện.

- Nhạc bài hát “ Con chim vành khuyên nhỏ”

c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô và trẻ hát bài “ Bạn ơi có biết”

- Chúng mình vừa hát bài hát gì?( cô đàm thoại với trẻ)

- Cô dẫn dắt hướng vào câu chuyện.

* Hoạt động 2: Kể chuyện

+ Cô kể lần 1: Diễn cảm kết hợp với cử chỉ điệu bộ

- Chúng mình vừa được nghe cô kể câu chuyện gì?

- Trong truyện có những bạn nào? Ai đã cứu bạn gà con?

- Để rõ hơn về câu chuyện cô mời chúng mình cùng quan sát mô hình và nghe cô kể chuyện.

+ Cô kể lần 2: Diễn cảm kết hợp với hình ảnh.

+ Đàm thoại nội dung truyện

- Cô vừa kể chúng mình nghe câu chuyện gì?

- Bạn Vịt rủ bạn Gà đi đâu? Vịt và Gà kiếm ăn như thế nào?

- Con gì đã xuất hiện? Con Cáo đã làm gì?

- Gà con cảm thấy thế nào?

- Chúng mình cùng làm bạn Gà con kêu cứu

- Ai đã cứu gà con? Vịt đã gọi gà như thế nào?
- Vịt có cứu được Gà không? Vịt cứu Gà như thế nào?

- Sau khi thoát khỏi con Cáo ác, hai bạn Gà và Vịt cảm thấy thế nào? Chúng mình cùng hát nào.

- Qua câu chuyện trên chúng mình học được điều gì?

+ Giáo dục trẻ: Khi chơi cùng nhau phải biết nhường nhịn, giúp đỡ nhau.

* Trò chơi vận động: Tìm bạn theo tranh
- Cô cho trẻ bốc thẻ có hình bạn trai, bạn gái. Trẻ tìm người bạn  cùng giới hoăc khác giới để tạo thành đôi bạn tốt.

+ Kết thúc:  Cô nhannj xét- tuyên dương trẻ.

2. Chơi ngoài trời :  Quan sát bạn trai
a. Mục đích: 

- Trẻ quan sát và nói được bạn trong ảnh là trai hay gái qua trang phục, đấu tóc.
tính cách

b. Chuẩn bị: 

- Địa điểm cho trẻ quan sát sạch sẽ, thoáng mát.

- Các bạn trai, bạn gái.

c. Tiến hành :

* Quan sát bạn trai.
- Cô cho trẻ ra sân đi dạo vòng quan sân trường rồi đứng lại thành hai hàng

- Cho các bạn trai đứng lên phía trước

- Cho các bạn gái quan sát nhận xét về bạn trai

- Cho trẻ gọi tên từng bạn trai và nhận xét

- Các con thấy bạn trai này như thế nào?

- Tóc bạn trai thế nào?

- Bạn mặc quàn áo gì?

- Bạn đi dép gì?...
 *TCV Đ: Tìm đúng trang phục

- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuến khích trẻ chơi

* Chơi tự do 

- Cô bao quát trẻ chơi

- Đảm bảo an toàn cho trẻ
3. Chơi , hoạt động ở cácgóc: 
- Góc thao tác vai: Chơi với búp bê trai, chơi với búp bê gái

- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh vẽ bạn trai, bạn gái

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp giường của bé
- Góc vận động: Chơi với bộ luồn hạt, ghép nút
III. Ăn chính  
IV.  Ngủ

V. Ăn phụ
        VI. Chơi- tập buổi chiều : Trẻ chơi trò chơi " Bóng tròn to"

1. Mục đích:

- Trẻ biết tên trò chơi, phát âm được tên trò chơi,

- Trẻ biết cách chơi trò chơi.

- Chơi vui vẻ đoàn kết.

2. Chuẩn bị: 

+ Trang phục gọn gàng, tâm thế thoải mái.

3. Tiến hành: 

- Cô trò chuyện với trẻ về 1 ngày ở lớp.

- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Cô nói cách chơi.

- Cô cho trẻ chơi

- Cô chú ý bao quát hướng dẫn tre chơi.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Kết thúc: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp và kết thúc.

VII. Ăn chính 

VIII. Chơi, trả trẻ.
                          * Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ:

1.Tình trạng sức khỏe: 

.............................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

3. Kiến thức:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................


                       Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2025
I. Đón trẻ- trò chuyện - điểm danh- thể dục sáng .

II. Chơi – tập :

1. Chơi –tập có chủ định :

                                               Hát : Đi nhà trẻ
a. Mục đích, yêu cầu:

+ Kiên thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát
- Trẻ hát đúng giai điệu bài hát

+ Thái độ: Trẻ hứng thú khi tham gia hoạt động
b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô:

 Video các bạn nhỏ.

- Nhạc bài hát “Đi nhà trẻ”.

+ Đồ dùng của trẻ:

- Trang phục gọn gàng, phù hợp thời tiết, tâm thế thoải mái, vui tươi.

c. Cách tiến hành:

*Hoạt động1. Ổn định tổ chức .

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề

- Giáo dục trẻ và hướng trẻ vào bài.
*Hoạt động 2. Nội dung
+ Dạy hát: Đi nhà trẻ

- Cô giới thiệu tên bài hát: Đi nhà trẻ, tên tác giả: Phong Nhã.

- Cô hát cho trẻ nghe:

+ Lần 1: Cô hát với cử chỉ điệu bộ.

- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả?

+ Cô hát lần 2: Kết hợp với nhạc.

- Giới thiệu nội dung bài hát: Bài hát nói về các bạn nhỏ cùng vui chơi ô tô, tàu hỏa rồi cùng nhau xếp nhà, xây cầu cống để mai sau trở thành những chú thợ xây đấy.

- Cô dạy trẻ hát 3- 4 lần không nhạc.

- Cô cho trẻ hát cùng cô.

- Cô cho trẻ hát theo hình thức: cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô chú ý sửa sai, động viên trẻ kịp thời.

- Cả lớp hát lại bài hát1 lần.

+Nghe hát: Trường chúng cháu là trường mầm non

- Cô giới thiệu bài hát, tác giả.

- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần

  + Cô vừa hát bài gì ? Bài hát do ai sáng tác ?

- Cô giới thiệu nội dung bài hát : Cô giáo rất yêu quý các con, cô giáo là người mẹ thứ hai của các con.Cô chăm sóc dạy bảo các con mọi điều giống như mẹ các con đấy

- Cô mở băng cho trẻ nghe

+ TCAN : Làm theo yêu cầu của cô.

- Cô nói cách chơi: Cô chuẩn bị một bản nhạc. Khi nhạc nhanh thì các con vỗ tay nhanh khi nhạc chậm thì các con vỗ tay chậm.

- Luật chơi: Ai làm không đúng sẽ là người thua cuộc.

* Hoạt động 3.Kết thúc:

- Cô nhận xét và chuyển hoạt động

 2. Chơi ngoài trời:  Quan sát cây xanh
a. Yêu cầu: 

- Trẻ nói được đặc điểm nổi bật của cây xanh

- Rèn kỹ năng quan sát ghi nhớ có chủ định ở trẻ.

- Trẻ biết nghe lời cô giáo

 b. Chuẩn bị:
 - Sân trường có cây xanh cho trẻ quan sát.

 c. Tiến hành

* Quan sát: Cây xanh

- Cô cùng trẻ đi vòng quanh sân trường và hỏi trẻ trong sân trường có những gì? Cô hướng trẻ đến nơi có cây xanh và cho trẻ quan sát.

- Cô cho trẻ gọi tên cây, quan sát về thân cây, lá cây…

- Các con thấy thân cây xanh to hay nhỏ?

- Lá cây có màu gì? Thân cây như thế nào?

- Trồng cây xanh để làm gì?

- Giáo dục trẻ biết yêu quý bảo vệ cây.

* Trò chơi vận động: Tung bóng
- Cô nói, luật chơi, cách chơi.

- Hướng dẫn trẻ và cho trẻ chơi.
* Chơi tự do; Cô bao quát trẻ chơi, đảm bảo an toàn cho trẻ

3. Chơi, hoạt động ở các góc
- Góc thao tác vai: Chơi với búp bê trai, chơi với búp bê gái

- Góc nghệ thuật: Xem tranh, tô màu tranh vẽ bạn trai, bạn gái

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp giường của bé
- Góc vận động: Chơi với bộ luồn hạt, ghép nút
III. Ăn chính 
VI. Ngủ
V. Ăn phụ 

          VI. Chơi - tập buổi chiều: Bé chơi: 5 ngón tay ngoan.
 1. Yêu cầu: 

- Trẻ biết tên trò chơi

- Trẻ biết cách chơi trò chơi

2. Chuẩn bị:

- Bàn tay.
3. Tiến hành:
- Cô và trẻ hát : "Tay ngoan"

- Cô cho trẻ quan sát bàn tay, trò chuyện về bàn tay.

- Cô chơi 1 lần trò chơi cho trẻ quan sát.

Cô hướng dẫn trẻ chơi.

- Cô cho trẻ chơi 3 -4 lần

* Kết thúc: Cô nhận xét và kết thúc.

VII. Ăn chính

VIII. Chơi, trả trẻ.           
                * Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ:

1.Tình trạng sức khỏe: 

.............................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

3. Kiến thức:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

                          __________________________________

         Thứ 6  ngày 26 tháng 09 năm 2025
I. Đón trẻ- trò chuyện - điểm danh- thể dục sáng .

II. Chơi – tập :

1. Chơi –tập có chủ định : 
                                         Nhận biết màu vàng

a. Mục đích, yêu cầu :

* Kiến thức:

-Trẻ nhận biết được màu vàng .

- Trẻ biết chơi trò chơi theo yêu cầu của cô.

* Kỹ năng:

-Trẻ có kỹ năng quan sát bằng mắt

- Trẻ biết phát âm và nói đủ câu

* Thái độ:

-Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, biết yêu quý những đồ vật xung quanh trẻ .

b. Chuẩn bị:

* Đồ dùng của cô :

- Giáo án, trang phục chú hề, 1 hộp quà màu vàng, 1 chiếc khăn màu vàng, 1 quả bóng màu vàng, 1 số đồ dùng đồ chơi màu vàng, 2 lọ hoa: 1 xanh -1 đỏ, 1 bó hoa màu xanh – màu đỏ

- Nhạc chơi trò chơi

* Đồ dùng của trẻ :

- Trang phục gọn gàng .

- Tâm thế thoải mái .

c. Cách tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định – gây hứng thú 

- Cho trẻ hát bài : Màu áo bé yêu.

- Trò chuyện cùng trẻ .

* Hoạt động 2. Nhận biết màu vàng 

+ Ôn nhận biết màu xanh – màu đỏ .

- Cho anh hề xuất hiện.

- Anh xin chào tất cả các em ! Các em có biết anh là ai không ?

- Anh hề tặng cho mỗi em 1 bông hoa và hỏi :

+ Các em thấy hoa có đẹp không ?

+ Anh đố các em anh vừa tặng các em bông hoa có màu gì ?

+ Anh hề hỏi từng trẻ bông hoa của em có màu gì ?

=> Các em đã trả lời rất đúng về màu sắc của hoa rồi đấy .

- Chơi trò chơi: “ Ai nhanh nhất ”.

- Cách chơi : Trên đây a có 2 lọ hoa , 1 lọ hoa màu đỏ ,1 lọ hoa màu xanh . Nhiệm vụ của các em là em nào có hoa màu đỏ cắm vào lọ màu đỏ ,em nào có hoa màu xanh cắm vào lọ màu xanh cho a . Thời gian được tính bằng 1 bản nhạc . Các em đã sãn sàng chơi chưa ?

- Trẻ lên cắm hoa vào lọ

- Kiểm tra kết quả.

+ Nhận biết màu vàng

* Nhận biết quả bóng màu vàng :

- Mở hộp quà

- Úm ba la 1-2-3 ...Mở

- Các em ơi! Đây là cái gì ?

- Hôm nay anh tặng các em “ Quả bóng màu vàng ” .

+ Cho trẻ đọc cả lớp, tổ, cá nhân nói từ 

+ Cho cả lớp nhắc lại  “ Quả bóng màu vàng ” 1-2 lần

* Nhận biết chiếc khăn màu vàng .

- Món quà tiếp theo không biết là gì nhỉ ? các em cùng chú ý lên đây.

- Anh hề nổ bóng ra “ cái khăn màu vàng ”.

- Các em ơi anh có gì đây ?

- Chiếc khăn màu gì ?

- Đúng rồi đấy . Đây là cái  khăn màu vàng .

+ Cho trẻ đọc cả lớp, tổ, cá nhân nói từ “ Cái khăn màu vàng ” 1-2 lần

-  Cả lớp nhắc lại từ “ Cái khăn màu vàng ” 1-2 lần

- Sau mỗi lần trẻ nói anh động viên khen ngợi trẻ và chú ý sửa sai cho trẻ .

- Tìm xem trong lớp của chúng mình có những đồ vật gì có màu vàng .

- Anh mời 2-3  trẻ lên tìm đồ vật có màu vàng .

- Anh hề nghe điện thoại chào các bạn đi ra.

- Hôm nay cô thấy các con rất giỏi chúng mình đã phát hiện ra rất nhiều đồ dùng đồ chơi có màu vàng . Các con có biết hôm nay cô mặc áo màu gì không ?

- Cô cho cả lớp phát âm “ Cái áo màu vàng ạ ”.

* Ôn luyện củng cố :

- Trò chơi “ Tìm đồ vật màu vàng ”.

- Cô hướng dẫn trẻ chơi: Cô để các đồ chơi nhiều màu lẫn lộn yêu cầu trẻ tìm đúng đò chơi có màu vàng.

 -Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
* Hoạt động 3. Kết thúc.

- Anh hề cho cả lớp đi dự dạ hội và kết thúc tiết học .

- Các em hãy khoanh tay ngoan chào các cô đi nào .

 2. Chơi  ngoài trời  : Chăm sóc vườn hoa
a. Mục đích:

- Trẻ quan sát và biết vườn trường có nhiều loại hoa đẹp

- Biết bảo vệ và không hái hoa sân trường.
b. Chuẩn bị:
- Sân chơi sạch sẽ, thoáng mát, đồ chơi ngoài trời cho trẻ chơi.

c. Tiến hành:

* Chăm sóc vườn hoa 
- Cô và trẻ cùng hát bài “Vui đến trường” cho trẻ đi dạo và quan sát vườn hoa.

- Cho trẻ kể về những loại hoa mà trẻ qs được, cô gợi ý để trẻ gọi tên, mầu sắc của từng loại hoa.

- Hướng dẫn trẻ các thao tác chăm sóc hoa: Tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu

- Giáo dục trẻ biết giừ gìn bảo vệ cây xanh và không ngắt lá, bẻ hoa trong vườn trường.
* TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
- Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi

- Cho trẻ chơi theo hứng thú

* Chơi tự do:

 - Cô cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời

- Cô bao quát trẻ chơi an toàn.
3. Chơi hoạt động ở các góc
- Góc thao tác vai: Chơi với búp bê trai, chơi với búp bê gái

- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh vẽ bạn trai, bạn gái

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp bàn ăn bằng các khối, hình.
- Góc vận động: Chơi với bộ luồn hạt, ghép nút
III. Ăn chính

IV.Ngủ

V. Ăn phụ 

          VI. Chơi- tập buổi chiều : Hướng dẫn trẻ rửa tay
1. Mục đích: 
Trẻ biết các bước rửa tay  theo bằng xà phòng theo hướng dẫn của cô.
2. Chuẩn bị: 
- Chậu nước, bánh xà phòng , khăn lau

3. Tiến hành:
- Cô gây hứng thú cho trẻ hướng trẻ vào các bước rửa tay.

- Cô thực hiện làm mẫu.

- Cô hướng dẫn từng bước rửa tay bằng xà phòng.

+ Giaó dục trẻ biết giũ vệ sinh cơ thể, biết rửa tay trước và sau khi ăn.

+ Nhận xét, tuyên dương trẻ.

         VII. Ăn chính
          VIII. Chơi, trả trẻ.
* Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ:

1.Tình trạng sức khỏe: 

.............................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

3. Kiến thức:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
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